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QUỐC HỘI 

------- 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------- 
 u t số: 20/2008/QH12 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008 

 

LUẬT 

Đ    NG SINH HỌC 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một 

số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành  u t đa d ng sinh h c  

CHƢƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

 u t n   qu  định về  ảo tồn v  phát triển  ền vững đ  dạng sinh học; qu ền v  ngh   vụ củ  tổ chức  

h  gi  đ nh  cá nh n trong  ảo tồn v  phát triển  ền vững đ  dạng sinh học. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

 u t n   áp dụng đối v i tổ chức  h  gi  đ nh  cá nh n trong nƣ c  ngƣời Việt N m định cƣ   

nƣ c ngo i  tổ chức  cá nh n nƣ c ngo i có hoạt đ ng trực ti p ho c li n qu n đ n  ảo tồn v  

phát triển  ền vững đ  dạng sinh học tại Việt N m. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong  u t n    các từ ngữ dƣ i đ   đƣợc hiểu nhƣ s u: 

1  Bảo tồn đa d ng sinh h c l  việc  ảo vệ sự phong ph  củ  các hệ sinh thái tự nhi n qu n trọng  đ c 

thù ho c đại diện;  ảo vệ m i trƣờng sống tự nhi n thƣờng  u  n ho c theo mù  củ  lo i ho ng dã  

cảnh qu n m i trƣờng  n t đ p đ c đáo củ  tự nhi n; nu i  trồng  ch m sóc lo i thu c   nh mục lo i 

ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ; lƣu giữ v   ảo quản l u d i các mẫu v t di tru ền. 

2  Bảo tồn t i chỗ l   ảo tồn lo i ho ng dã trong m i trƣờng sống tự nhi n củ  ch ng;  ảo tồn lo i c   

trồng  v t nu i đ c hữu  có giá trị trong m i trƣờng sống  nơi h nh th nh v  phát triển các đ c điểm đ c 

trƣng củ  ch ng.  

3  Bảo tồn chuyển chỗ l   ảo tồn lo i ho ng dã ngo i m i trƣờng sống tự nhi n thƣờng  u  n ho c 

theo mù  củ  ch ng;  ảo tồn lo i c   trồng  v t nu i đ c hữu  có giá trị ngo i m i trƣờng sống  nơi 

h nh th nh v  phát triển các đ c điểm đ c trƣng củ  ch ng; lƣu giữ   ảo quản nguồn gen v  mẫu v t di 

tru ền trong các cơ s   ho  học v  c ng nghệ ho c cơ s  lƣu giữ   ảo quản nguồn gen v  mẫu v t di 

tru ền. 

4  C  s  bảo tồn đa d ng sinh h c l  cơ s  ch m sóc  nu i dƣ ng  cứu h   nh n giống lo i ho ng dã  

c   trồng  v t nu i  vi sinh v t v  nấm đ c hữu  có giá trị; lƣu giữ   ảo quản nguồn gen v  mẫu v t di 

tru ền phục vụ mục đích  ảo tồn v  phát triển đ  dạng sinh học.  

5  Đa d ng sinh h c l  sự phong ph  về gen  lo i sinh v t v  hệ sinh thái trong tự nhi n. 

6  Đánh giá rủi ro do sinh v t biến đổi gen, mẫu v t di truyền của sinh v t biến đổi gen gây ra đối với 

đa d ng sinh h c l   ác định tính chất ngu  hại tiềm ẩn v  mức đ  thiệt hại có thể  ả  r  trong hoạt 

đ ng li n qu n đ n sinh v t  i n đổi gen  mẫu v t di tru ền củ  sinh v t  i n đổi gen  nhất l  việc sử 

dụng  phóng thích sinh v t  i n đổi gen v  mẫu v t di tru ền củ  sinh v t  i n đổi gen. 
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7. Gen l  m t đơn vị di tru ền  m t đoạn củ  v t chất di tru ền qu  định các đ c tính cụ thể củ  sinh 

v t. 

8  Hành lang đa d ng sinh h c l   hu vực nối liền các vùng sinh thái tự nhi n cho ph p các lo i sinh 

v t sống trong các vùng sinh thái đó có thể li n hệ v i nh u. 

9  Hệ sinh thái l  qu n  ã sinh v t v  các   u tố phi sinh v t củ  m t  hu vực đị  lý nhất định  có tác 

đ ng qu  lại v  tr o đổi v t chất v i nh u.  

10  Hệ sinh thái t  nhi n l  hệ sinh thái h nh th nh  phát triển theo qu  lu t tự nhi n  vẫn c n giữ đƣợc 

các n t ho ng sơ. 

11  Hệ sinh thái t  nhi n mới l  hệ sinh thái m i h nh th nh v  phát triển tr n vùng  ãi  ồi tại cử  s ng 

ven  iển  vùng có phù s   ồi đ p v  các vùng đất  hác. 

12  Khu bảo tồn thi n nhi n (s u đ   gọi l   hu  ảo tồn) l   hu vực đị  lý đƣợc  ác l p r nh gi i v  

ph n  hu chức n ng để  ảo tồn đ  dạng sinh học.  

13. Loài hoang dã l  lo i đ ng v t  thực v t  vi sinh v t v  nấm sinh sống v  phát triển theo qu  lu t. 

14   oài bị đe d a tuyệt chủng l  lo i sinh v t đ ng có ngu  cơ  ị su  giảm ho n to n số lƣợng cá thể. 

15   oài bị tuyệt chủng trong t  nhi n l  lo i sinh v t chỉ c n tồn tại trong  điều  iện nu i  trồng nh n 

tạo nằm ngo i phạm vi ph n  ố tự nhi n củ  ch ng. 

16   oài đ c h u l  lo i sinh v t chỉ tồn tại  phát triển trong phạm vi ph n  ố h p v  gi i hạn trong m t 

vùng lãnh thổ nhất định củ  Việt N m m   h ng đƣợc ghi nh n l  có   nơi  hác tr n th  gi i. 

17. Loài di cư l  lo i đ ng v t có to n    ho c m t ph n qu n thể di chu ển thƣờng  u  n  định    

ho c theo mù  từ  hu vực đị  lý n   đ n  hu vực đị  lý  hác. 

18   oài ngo i lai l  lo i sinh v t  uất hiện v  phát triển    hu vực vốn  h ng phải l  m i trƣờng sống 

tự nhi n củ  ch ng. 

19   oài ngo i lai xâm h i l  lo i ngoại l i lấn chi m nơi sinh sống ho c g   hại đối v i các lo i sinh 

v t  ản đị   l m mất c n  ằng sinh thái tại nơi ch ng  uất hiện v  phát triển.  

20.  oài nguy cấp, quý, hiếm được ưu ti n bảo vệ l  lo i ho ng dã  giống c   trồng  giống v t nu i  vi 

sinh v t v  nấm đ c hữu  có giá trị đ c  iệt về  ho  học    t    inh t   sinh thái  cảnh qu n  m i trƣờng 

ho c v n hó  - lịch sử m  số lƣợng c n ít ho c  ị đe dọ  tu ệt chủng. 

21   ẫu v t di truyền l  mẫu v t thực v t  đ ng v t  vi sinh v t v  nấm m ng các đơn vị chức n ng di 

tru ền c n  hả n ng tái sinh. 

22  Nguồn gen   o gồm các lo i sinh v t  các mẫu v t di tru ền trong  hu  ảo tồn  cơ s   ảo tồn đ  

dạng sinh học  cơ s  nghi n cứu  ho  học v  phát triển c ng nghệ v  trong tự nhi n. 

23   hát triển bền v ng đa d ng sinh h c l  việc  h i thác  sử dụng hợp lý các hệ sinh thái tự nhi n  

phát triển nguồn gen  lo i sinh v t v   ảo đảm c n  ằng sinh thái phục vụ phát triển  inh t  -  ã h i.  

24   hóng thích sinh v t biến đổi gen l  việc chủ đ ng đƣ  sinh v t  i n đổi gen v o m i trƣờng tự 

nhiên. 

25  Quản lý rủi ro l  việc thực hiện các  iện pháp  n to n để ng n ngừ    ử lý v   h c phục rủi ro đối 

v i đ  dạng sinh học trong các hoạt đ ng có li n qu n đ n sinh v t  i n đổi gen v  mẫu v t di tru ền 

củ  sinh v t  i n đổi gen.  

26  Quần thể sinh v t l  m t nhóm cá thể củ  cùng m t lo i sinh v t sinh sống v  phát triển trong m t 

 hu vực nhất định. 

27  Sinh v t biến đổi gen l  sinh v t có cấu tr c di tru ền  ị th   đổi  ằng c ng nghệ chu ển gen. 
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28  Tri thức truyền thống về nguồn gen l  sự hiểu  i t   inh nghiệm  sáng  i n củ  ngƣời d n đị  

phƣơng về  ảo tồn v  sử dụng nguồn gen. 

29  Tiếp c n nguồn gen l  hoạt đ ng điều tr   thu th p nguồn gen để nghi n cứu phát triển  sản  uất 

sản phẩm thƣơng mại. 

30  Vùng đệm l  vùng   o qu nh  ti p giáp  hu  ảo tồn  có tác dụng ng n ch n  giảm nh  tác đ ng ti u 

cực từ   n ngo i đối v i  hu  ảo tồn. 

Điều 4. Ngu  n tắc  ảo tồn v  phát triển  ền vững đ  dạng sinh học 

1.  ảo tồn đ  dạng sinh học l  trách nhiệm củ  Nh  nƣ c v  mọi tổ chức  cá nh n.  

2.   t hợp h i h   giữ   ảo tồn v i  h i thác  sử dụng hợp lý đ  dạng sinh học; giữ   ảo tồn   h i 

thác  sử dụng hợp lý đ  dạng sinh học v i việc  ó  đói  giảm nghèo.  

3.  ảo tồn tại ch  l  chính    t hợp  ảo tồn tại ch  v i  ảo tồn chu ển ch . 

4. Tổ chức  cá nh n hƣ ng lợi từ việc  h i thác  sử dụng đ  dạng sinh học phải chi  s  lợi ích v i các 

  n có li n qu n;  ảo đảm h i ho  giữ  lợi ích củ  Nh  nƣ c v i lợi ích củ  tổ chức  cá nh n.  

5.  ảo đảm quản lý rủi ro do sinh v t  i n đổi gen  mẫu v t di tru ền củ  sinh v t  i n đổi gen g   r  

đối v i đ  dạng sinh học. 

Điều 5. Chính sách củ  Nh  nƣớc về  ảo tồn v  phát triển  ền vững đ  dạng sinh học  

1. Ƣu ti n  ảo tồn hệ sinh thái tự nhi n qu n trọng  đ c thù ho c đại diện cho m t vùng sinh thái   ảo 

tồn lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ;  ảo đảm  iểm soát việc ti p 

c n nguồn gen. 

2.  ảo đảm  inh phí cho hoạt đ ng điều tr  cơ  ản  qu n tr c  thống         dựng cơ s  dữ liệu về đ  

dạng sinh học v  qu  hoạch  ảo tồn đ  dạng sinh học; đ u tƣ cơ s  v t chất -    thu t cho  hu  ảo tồn  

cơ s   ảo tồn đ  dạng sinh học củ  Nh  nƣ c;  ảo đảm sự th m gi  củ  nh n d n đị  phƣơng trong quá 

tr nh     dựng v  thực hiện qu  hoạch  ảo tồn đ  dạng sinh học. 

3.  hu  n  hích v   ảo đảm qu ền  lợi ích hợp pháp củ  tổ chức  cá nh n đ u tƣ  áp dụng ti n     ho  

học  c ng nghệ  tri thức tru ền thống v o việc  ảo tồn  phát triển  ền vững đ  dạng sinh học. 

4. Phát triển du lịch sinh thái g n v i việc  ó  đói  giảm nghèo   ảo đảm ổn định cu c sống củ  h  gi  

đ nh  cá nh n sinh sống hợp pháp trong  hu  ảo tồn; phát triển  ền vững vùng đệm củ   hu  ảo tồn. 

5. Phát hu  nguồn lực trong nƣ c  ngo i nƣ c để  ảo tồn v  phát triển  ền vững đ  dạng sinh học. 

Điều 6. Trách nhiệm quản lý nh  nƣớc về đ  dạng sinh học 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nh  nƣ c về đ  dạng sinh học. 

2.    T i ngu  n v  M i trƣờng chịu trách nhiệm trƣ c Chính phủ thực hiện quản lý nh  nƣ c về đ  

dạng sinh học. 

3.     cơ qu n ng ng    trong phạm vi nhiệm vụ  qu ền hạn củ  m nh thực hiện quản lý nh  nƣ c về 

đ  dạng sinh học theo ph n c ng củ  Chính phủ. 

4. Ủ    n nh n d n các cấp trong phạm vi nhiệm vụ  qu ền hạn củ  m nh thực hiện quản lý nh  nƣ c 

về đ  dạng sinh học theo ph n cấp củ  Chính phủ. 

Điều 7. Những h nh vi  ị nghi m cấm về đ  dạng sinh học 

1. S n   t  đánh   t   h i thác lo i ho ng dã trong ph n  hu  ảo vệ nghi m ng t củ   hu  ảo tồn, trừ 

việc v  mục đích nghi n cứu  ho  học; lấn chi m đất đ i  phá hoại cảnh qu n  hủ  hoại hệ sinh thái tự 

nhi n  nu i trồng các lo i ngoại l i   m hại trong  hu  ảo tồn. 
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2. X   dựng c ng tr nh  nh    trong ph n  hu  ảo vệ nghi m ng t củ   hu  ảo tồn  trừ c ng tr nh phục 

vụ mục đích quốc ph ng   n ninh;     dựng c ng tr nh  nh    trái ph p trong ph n  hu phục hồi sinh 

thái củ   hu  ảo tồn.  

3. Điều tr    hảo sát  th m d    h i thác  hoáng sản; ch n nu i gi  s c  gi  c m qu  m  tr ng trại  nu i 

trồng thuỷ sản qu  m  c ng nghiệp; cƣ tr  trái ph p  g     nhiễm m i trƣờng trong ph n  hu  ảo vệ 

nghi m ng t v  ph n  hu phục hồi sinh thái củ   hu  ảo tồn. 

4. S n   t  đánh   t   h i thác    ph n cơ thể  gi t  ti u thụ  v n chu ển  mu    án trái ph p lo i thu c 

  nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ; quảng cáo  ti p thị  ti u thụ trái ph p sản 

phẩm có nguồn gốc từ lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ. 

5. Nuôi sinh sản  nu i sinh trƣ ng v  trồng cấ  nh n tạo trái ph p lo i đ ng v t  thực v t ho ng dã 

thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ. 

6. Nh p  hẩu  phóng thích trái ph p sinh v t  i n đổi gen  mẫu v t di tru ền củ  sinh v t  i n đổi gen. 

7. Nh p  hẩu  phát triển lo i ngoại l i   m hại. 

8. Ti p c n trái ph p nguồn gen thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ. 

9. Chu ển đổi trái ph p mục đích sử dụng đất trong  hu  ảo tồn.   

CHƢƠNG II: QUY HO CH   O TỒN ĐA   NG SINH HỌC 

Mục I. QUY HO CH TỔNG THỂ   O TỒN ĐA   NG SINH HỌC CỦA C  NƢỚC 

Điều 8. C n cứ lập qu  hoạch tổng thể  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  cả nƣớc 

1. Chi n lƣợc phát triển  inh t  -  ã h i  quốc ph ng   n ninh.  

2. Chi n lƣợc  ảo vệ m i trƣờng. 

3. Qu  hoạch sử dụng đất  qu  hoạch phát triển ng nh  l nh vực.  

4.   t quả điều tr  cơ  ản về đ  dạng sinh học  điều  iện tự nhi n   inh t  -  ã h i. 

5.   t quả thực hiện qu  hoạch  ảo tồn đ  dạng sinh học trƣ c đó. 

6. Thực trạng v  dự  áo nhu c u  h i thác  sử dụng đ  dạng sinh học.  

7. Nguồn lực để thực hiện qu  hoạch. 

Điều 9. Nội dung qu  hoạch tổng thể  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  cả nƣớc 

1. Phƣơng hƣ ng  mục ti u  ảo tồn đ  dạng sinh học. 

2. Đánh giá điều  iện tự nhi n   inh t  -  ã h i  hiện trạng đ  dạng sinh học; qu  hoạch sử dụng đất  

qu  hoạch phát triển ng nh  l nh vực  đị  phƣơng; nguồn lực để thực hiện qu  hoạch. 

3. Vị trí đị  lý  gi i hạn   iện pháp tổ chức quản lý   ảo vệ h nh l ng đ  dạng sinh học. 

4. Vị trí đị  lý  diện tích  chức n ng sinh thái   iện pháp tổ chức quản lý   ảo vệ v  phát triển  ền vững 

hệ sinh thái tự nhi n. 

5. Vị trí đị  lý  diện tích  r nh gi i v   ản đồ các  hu vực dự  i n th nh l p  hu  ảo tồn  loại h nh  hu 

 ảo tồn;  iện pháp tổ chức quản lý  hu  ảo tồn; giải pháp ổn định cu c sống củ  h  gi  đ nh  cá nh n 

sinh sống hợp pháp trong  hu  ảo tồn.  

6. Nhu c u  ảo tồn chu ển ch ; loại h nh  số lƣợng  ph n  ố v     hoạch phát triển các cơ s   ảo tồn 

đ  dạng sinh học. 

7. Đánh giá m i trƣờng chi n lƣợc dự án qu  hoạch tổng thể  ảo tồn đ  dạng sinh học. 
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8. Tổ chức thực hiện qu  hoạch  ảo tồn đ  dạng sinh học. 

Điều 1 . Lập  ph  du ệt  điều chỉnh qu  hoạch tổng thể  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  cả nƣớc  

qu  hoạch  ảo tồn đ  dạng sinh học củ   ộ  cơ qu n ng ng  ộ 

1.    T i ngu  n v  M i trƣờng chủ tr  phối hợp v i     cơ qu n ng ng    có li n qu n tổ chức l p  

tr nh Chính phủ ph  du ệt  điều chỉnh qu  hoạch tổng thể  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  cả nƣ c. 

2.     cơ qu n ng ng    c n cứ v o qu  hoạch tổng thể  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  cả nƣ c tổ chức 

l p  ph  du ệt  điều chỉnh qu  hoạch  ảo tồn đ  dạng sinh học thu c phạm vi quản lý. 

3. Chính phủ qu  định cụ thể tr nh tự  thủ tục l p  ph  du ệt  điều chỉnh qu  hoạch tổng thể  ảo tồn đ  

dạng sinh học qu  định tại Điều n  .    

Điều 11. C ng  ố  tổ chức thực hiện qu  hoạch tổng thể  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  cả nƣớc 

1. Trong thời hạn 30 ng     ể từ ng   đƣợc Chính phủ ph  du ệt     T i ngu  n v  M i trƣờng      

cơ qu n ng ng    có li n qu n có trách nhiệm c ng  ố qu  hoạch tổng thể  ảo tồn đ  dạng sinh học 

củ  cả nƣ c tr n tr ng th ng tin điện tử củ     T i ngu  n v  M i trƣờng      cơ qu n ng ng    có 

liên quan; Ủ    n nh n d n tỉnh  th nh phố trực thu c trung ƣơng (s u đ   gọi chung l  Ủ    n nh n 

d n cấp tỉnh) có li n qu n c ng  ố qu  hoạch tổng thể  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  cả nƣ c tr n tr ng 

th ng tin điện tử củ  Ủ    n nh n d n cấp tỉnh v  tại trụ s  Ủ    n nh n d n các cấp có li n qu n.  

2. Việc tổ chức thực hiện qu  hoạch tổng thể  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  cả nƣ c đƣợc qu  định nhƣ 

sau: 

 )    T i ngu  n v  M i trƣờng chủ tr  phối hợp v i     cơ qu n ng ng    có li n qu n chỉ đạo việc tổ 

chức thực hiện qu  hoạch tổng thể  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  cả nƣ c; 

 )     cơ qu n ng ng    tổ chức thực hiện qu  hoạch tổng thể  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  cả nƣ c 

thu c phạm vi quản lý; 

c) Ủ    n nh n d n cấp tỉnh tổ chức thực hiện qu  hoạch tổng thể  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  cả 

nƣ c tại đị  phƣơng; 

d) Trong quá tr nh tổ chức thực hiện qu  hoạch  trƣờng hợp có sự  hác nh u giữ  qu  hoạch tổng thể 

 ảo tồn đ  dạng sinh học củ  cả nƣ c v i qu  hoạch sử dụng đất củ  tỉnh  th nh phố trực thu c trung 

ƣơng  qu  hoạch ng nh  l nh vực  trừ qu  hoạch quốc ph ng   n ninh th  ƣu ti n thực hiện qu  hoạch 

 ảo tồn đ  dạng sinh học.   

Mục 2. QUY HO CH   O TỒN ĐA   NG SINH HỌC CỦA TỈNH  THÀNH PHỐ TRỰC 

THUỘC TRUNG ƢƠNG 

Điều 12. C n cứ lập qu  hoạch  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  tỉnh  th nh phố trực thuộc trung 

ƣơng 

1. Qu  hoạch     hoạch phát triển  inh t  -  ã h i  quốc ph ng   n ninh củ  đị  phƣơng. 

2. Qu  hoạch  tổng thể  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  cả nƣ c. 

3. Qu  hoạch sử dụng đất củ  tỉnh  th nh phố trực thu c trung ƣơng. 

4.   t quả thực hiện qu  hoạch  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  tỉnh  th nh phố trực thu c trung ƣơng 

trƣ c đó. 

5. Hiện trạng đ  dạng sinh học  điều  iện tự nhi n   inh t  -  ã h i đ c thù củ  đị  phƣơng nơi dự  i n 

th nh l p  hu  ảo tồn. 

6. Nhu c u  ảo tồn   h i thác đ  dạng sinh học củ  đị  phƣơng.  

7. Nguồn lực để thực hiện qu  hoạch. 
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Điều 13. Nội dung qu  hoạch  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  tỉnh  th nh phố trực thuộc trung 

ƣơng 

1. Phƣơng hƣ ng  mục ti u  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  tỉnh  th nh phố trực thu c trung ƣơng.  

2. Đánh giá hiện trạng đ  dạng sinh học  điều  iện tự nhi n   inh t  -  ã h i nơi dự  i n th nh l p  hu 

 ảo tồn cấp tỉnh. 

3. Vị trí đị  lý  diện tích  r nh gi i v   ản đồ  hu vực dự  i n th nh l p  hu  ảo tồn  loại h nh  hu  ảo 

tồn;  iện pháp tổ chức quản lý  hu  ảo tồn; giải pháp ổn định cu c sống củ  h  gi  đ nh  cá nh n sinh 

sống hợp pháp trong  hu  ảo tồn.  

4. Nhu c u  ảo tồn chu ển ch ; loại h nh  số lƣợng  ph n  ố v     hoạch phát triển các cơ s   ảo tồn đ  

dạng sinh học củ  tỉnh  th nh phố trực thu c trung ƣơng.   

5. Tổ chức thực hiện qu  hoạch  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  tỉnh  th nh phố trực thu c trung ƣơng. 

Điều 14. Lập  thẩm định  th ng qu   điều chỉnh qu  hoạch  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  tỉnh  

th nh phố trực thuộc trung ƣơng  

1. Ủ    n nh n d n cấp tỉnh tổ chức l p  thẩm định  điều chỉnh qu  hoạch  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  

tỉnh  th nh phố trực thu c trung ƣơng tr nh H i đồng nh n d n cùng cấp th ng qu . 

2. Chính phủ qu  định tr nh tự  thủ tục l p  thẩm định  th ng qu   điều chỉnh qu  hoạch  ảo tồn đ  

dạng sinh học củ  tỉnh  th nh phố trực thu c trung ƣơng. 

Điều 15. C ng  ố  tổ chức thực hiện qu  hoạch  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  tỉnh  th nh phố 

trực thuộc trung ƣơng 

1. Trong thời hạn 30 ng     ể từ ng   đƣợc H i đồng nh n d n th ng qu   Ủ    n nh n d n cấp tỉnh 

có trách nhiệm c ng  ố qu  hoạch  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  tỉnh  th nh phố trực thu c trung ƣơng 

tr n tr ng th ng tin điện tử củ  Ủ    n nh n d n cấp tỉnh v  tại trụ s  Ủ    n nh n d n các cấp có li n 

quan.  

2. Ủ    n nh n d n cấp tỉnh tổ chức thực hiện qu  hoạch  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  tỉnh  th nh phố 

trực thu c trung ƣơng. 

CHƢƠNG III:   O TỒN VÀ PH T TRIỂN   N VỮNG HỆ SINH TH I TỰ 

NHIÊN 

Mục 1.  HU   O TỒN 

Điều 16.  hu  ảo tồn  ph n cấp  hu  ảo tồn  

1.  hu  ảo tồn   o gồm:  

 ) Vƣờn quốc gi ;   

 )  hu dự trữ thi n nhi n; 

c)  hu  ảo tồn lo i - sinh cảnh;  

d)  hu  ảo vệ cảnh qu n. 

2. C n cứ v o mức đ  đ  dạng sinh học  giá trị đ  dạng sinh học  qu  m  diện tích   hu  ảo tồn đƣợc 

ph n th nh cấp quốc gi  v  cấp tỉnh để có chính sách quản lý  đ u tƣ phù hợp.  

3.  hu  ảo tồn phải đƣợc thống      iểm    diện tích;  ác l p vị trí tr n  ản đồ hiện trạng sử dụng đất 

ho c  ác định tọ  đ  tr n m t nƣ c  iển.  

4. Chính phủ qu  định cụ thể ti u chí ph n cấp  hu  ảo tồn. 
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Điều 17. Vƣờn quốc gi  

Vƣờn quốc gi  phải có các ti u chí chủ   u s u đ  : 

1. Có hệ sinh thái tự nhi n qu n trọng đối v i quốc gi   quốc t   đ c thù ho c đại diện cho m t vùng 

sinh thái tự nhi n; 

2.    nơi sinh sống tự nhi n thƣờng  u  n ho c theo mù  củ  ít nhất m t lo i thu c   nh mục lo i 

ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ; 

3. Có giá trị đ c  iệt về  ho  học  giáo dục;  

4. Có cảnh qu n m i trƣờng  n t đ p đ c đáo củ  tự nhi n  có giá trị du lịch sinh thái. 

Điều 18.  hu dự trữ thi n nhi n 

1.  hu dự trữ thi n nhi n gồm có: 

 )  hu dự trữ thi n nhi n cấp quốc gi ; 

 )  hu dự trữ thi n nhi n cấp tỉnh. 

2.  hu dự trữ thi n nhi n cấp quốc gi  phải có các ti u chí chủ   u s u đ  :  

 ) Có hệ sinh thái tự nhi n qu n trọng đối v i quốc gi   quốc t   đ c thù ho c đại diện cho m t vùng 

sinh thái tự nhi n; 

 ) Có giá trị đ c  iệt về  ho  học  giáo dục ho c du lịch sinh thái  nghỉ dƣ ng. 

3.  hu dự trữ thi n nhi n cấp tỉnh l   hu thu c qu  hoạch  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  tỉnh  th nh phố 

trực thu c trung ƣơng nhằm mục đích  ảo tồn các hệ sinh thái tự nhi n tr n đị    n. 

Điều 19.  hu  ảo tồn lo i - sinh cảnh 

1.  hu  ảo tồn lo i - sinh cảnh gồm có: 

 )  hu  ảo tồn loài - sinh cảnh cấp quốc gi ; 

 )  hu  ảo tồn lo i - sinh cảnh cấp tỉnh. 

2.  hu  ảo tồn lo i - sinh cảnh cấp quốc gi  phải có các ti u chí chủ   u s u đ  : 

 )    nơi sinh sống tự nhi n thƣờng  u  n ho c theo mù  củ  ít nhất m t lo i thu c   nh mục lo i 

ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ; 

 ) Có giá trị đ c  iệt về  ho  học  giáo dục. 

3.  hu  ảo tồn lo i - sinh cảnh cấp tỉnh l   hu thu c qu  hoạch  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  tỉnh  

th nh phố trực thu c trung ƣơng nhằm mục đích  ảo tồn các lo i ho ng dã tr n đị    n. 

Điều 2 .  hu  ảo vệ cảnh qu n 

1.  hu  ảo vệ cảnh qu n gồm có: 

 )  hu  ảo vệ cảnh qu n cấp quốc gi ; 

 )  hu  ảo vệ cảnh qu n cấp tỉnh. 

2.  hu  ảo vệ cảnh qu n cấp quốc gi  phải có các ti u chí chủ   u s u đ  : 

 ) Có hệ sinh thái đ c thù; 

 ) Có cảnh qu n m i trƣờng  n t đ p đ c đáo củ  tự nhi n;  

c) Có giá trị về  ho  học  giáo dục  du lịch sinh thái  nghỉ dƣ ng. 

3.  hu  ảo vệ cảnh qu n cấp tỉnh l   hu thu c qu  hoạch  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  tỉnh  th nh phố 

trực thu c trung ƣơng nhằm mục đích  ảo vệ cảnh qu n tr n đị    n. 
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Điều 21. Nội dung củ  dự án th nh lập  hu  ảo tồn  

1. Mục đích  ảo tồn đ  dạng sinh học; việc đáp ứng các ti u chí chủ   u để  ác l p  hu  ảo tồn.  

2. Thực trạng các hệ sinh thái tự nhi n  các lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n 

 ảo vệ  các lo i ho ng dã  hác  cảnh qu n m i trƣờng  n t đ p đ c đáo củ  tự nhi n. 

3.  iện tích đất  m t nƣ c; hiện trạng sử dụng đất  m t nƣ c; số lƣợng d n cƣ sống tại nơi dự  i n 

th nh l p  hu  ảo tồn; phƣơng án chu ển đổi mục đích sử dụng đất. 

4. Trích lục  ản đồ  vị trí đị  lý  diện tích dự  i n th nh l p  hu  ảo tồn. 

5. Vị trí đị  lý  diện tích ph n  hu  ảo vệ nghi m ng t  ph n  hu phục hồi sinh thái  ph n  hu dịch vụ - 

hành chính; r nh gi i từng ph n  hu; phƣơng án ổn định cu c sống ho c di dời h  gi  đ nh  cá nh n r  

 h i nơi dự  i n th nh l p  hu  ảo tồn.  

6.    hoạch quản lý  hu  ảo tồn. 

7. Tổ chức quản lý  hu  ảo tồn. 

8. Vị trí đị  lý  diện tích  r nh gi i vùng đệm củ  nơi dự  i n th nh l p  hu  ảo tồn. 

9. Tổ chức thực hiện dự án th nh l p  hu  ảo tồn. 

Điều 22. Lập  thẩm định dự án th nh lập  hu  ảo tồn cấp quốc gi  

1. Việc l p  thẩm định dự án th nh l p  hu  ảo tồn cấp quốc gi  đƣợc thực hiện theo sự ph n c ng  

ph n cấp củ  Chính phủ. 

2. Tr nh tự  thủ tục l p dự án th nh l p  hu  ảo tồn cấp quốc gi  đƣợc qu  định nhƣ s u: 

 ) Tổ chức điều tr   đánh giá hiện trạng đ  dạng sinh học nơi dự  i n th nh l p  hu  ảo tồn theo các 

ti u chí để  ác l p  hu  ảo tồn qu  định tại các điều 17  18  19 v  20 củ   u t n   v  l p dự án th nh 

l p  hu  ảo tồn; 

 ) Tổ chức lấ  ý  i n     cơ qu n ng ng    có li n qu n  Uỷ   n nh n d n các cấp  ý  i n c ng đồng 

d n cƣ sinh sống hợp pháp trong  hu vực dự  i n th nh l p  hu  ảo tồn ho c ti p giáp v i  hu  ảo tồn;  

c) Tổ chức thẩm định dự án th nh l p  hu  ảo tồn cấp quốc gi  tr nh Thủ tƣ ng Chính phủ qu  t định. 

3. Hồ sơ dự án th nh l p  hu  ảo tồn cấp quốc gi  gồm có: 

 ) V n  ản đề nghị th nh l p  hu  ảo tồn củ  cơ qu n l p dự án th nh l p  hu  ảo tồn cấp quốc gi ;  

 )  ự án th nh l p  hu  ảo tồn v i các n i dung qu  định tại Điều 21 củ   u t n  ; 

c)    i n củ  cơ qu n nh  nƣ c có thẩm qu ền quản lý  hu  ảo tồn qu  định tại  hoản 1 Điều 27 củ  

 u t n   v  ý  i n củ  các   n li n qu n qu  định tại điểm    hoản 2 Điều n  ;  

d)   t quả thẩm định dự án th nh l p  hu  ảo tồn cấp quốc gi . 

Điều 23. Qu  t định th nh lập  hu  ảo tồn cấp quốc gi  

1. Thủ tƣ ng Chính phủ qu  t định th nh l p  hu  ảo tồn cấp quốc gi . 

2. Qu  t định th nh l p  hu  ảo tồn cấp quốc gi  phải có các n i dung chủ   u s u đ  :  

 ) Vị trí đị  lý  r nh gi i  diện tích  hu  ảo tồn v  vùng đệm; 

 ) Vị trí đị  lý  r nh gi i  diện tích ph n  hu  ảo vệ nghi m ng t  ph n  hu phục hồi sinh thái  ph n 

 hu dịch vụ - hành chính; 

c) Mục đích  ảo tồn đ  dạng sinh học củ   hu  ảo tồn; 

d)    hoạch phục hồi các hệ sinh thái tự nhi n trong  hu  ảo tồn; 
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đ) Phƣơng án ổn định ho c di dời h  gi  đ nh  cá nh n sinh sống trong  hu  ảo tồn; phƣơng án chu ển 

đổi mục đích sử dụng đất trong  hu  ảo tồn; 

e) Chức n ng  nhiệm vụ v  cơ cấu tổ chức củ    n quản lý  hu  ảo tồn. 

3. Qu  t định th nh l p  hu  ảo tồn cấp quốc gi  đƣợc gửi đ n Uỷ   n nh n d n các cấp nơi có  hu 

 ảo tồn  cơ qu n l p dự án th nh l p  hu  ảo tồn theo qu  định tại  hoản 1 Điều 22 củ   u t n   v  cơ 

qu n nh  nƣ c có thẩm qu ền quản lý  hu  ảo tồn qu  định tại  hoản 1 Điều 27 củ   u t n  . 

Điều 24. Lập  thẩm định dự án th nh lập  hu  ảo tồn v  qu  t định th nh lập  hu  ảo tồn cấp 

tỉnh 

1. C n cứ v o qu  hoạch  ảo tồn đ  dạng sinh học củ  tỉnh  th nh phố trực thu c trung ƣơng  Ủ    n 

nh n d n cấp tỉnh qu  t định th nh l p  hu  ảo tồn cấp tỉnh s u  hi có ý  i n củ  Uỷ   n nh n d n các 

cấp có li n qu n  ý  i n c ng đồng d n cƣ sinh sống hợp pháp trong  hu vực dự  i n th nh l p  hu  ảo 

tồn ho c ti p giáp v i  hu  ảo tồn v  ý  i n chấp thu n củ  cơ qu n nh  nƣ c có thẩm qu ền quản lý 

 hu  ảo tồn qu  định tại  hoản 1 Điều 27 củ   u t n  .  

2. Cơ qu n nh  nƣ c có thẩm qu ền quản lý  hu  ảo tồn qu  định tại  hoản 1 Điều 27 củ   u t n   

chủ tr  phối hợp v i     cơ qu n ng ng    có li n qu n qu  định tr nh tự  thủ tục l p  thẩm định dự án 

th nh l p  hu  ảo tồn cấp tỉnh; n i dung qu  t định th nh l p  hu  ảo tồn cấp tỉnh. 

Điều 25. Sử dụng đất trong  hu  ảo tồn  

1. C n cứ qu  t định th nh l p  hu  ảo tồn  cơ qu n có thẩm qu ền gi o đất theo qu  định củ   u t 

đất đ i có trách nhiệm gi o đất cho   n quản lý  hu  ảo tồn ho c tổ chức  hác đƣợc gi o quản lý  hu 

 ảo tồn.  

2. Việc sử dụng đất v  việc chu ển mục đích sử dụng đất trong  hu  ảo tồn đƣợc thực hiện theo qu  

định củ  pháp lu t về đất đ i   u t n   v  các qu  định  hác củ  pháp lu t có li n qu n.  

Điều 26. Ph n  hu chức n ng v  r nh giới  hu  ảo tồn  

1.  hu  ảo tồn có các ph n  hu chức n ng s u đ  : 

 ) Ph n  hu  ảo vệ nghi m ng t; 

b) Ph n  hu phục hồi sinh thái; 

c) Ph n  hu dịch vụ - hành chính. 

2.  hu  ảo tồn phải đƣợc c m mốc để  ác l p r nh gi i; ph n  hu  ảo vệ nghi m ng t trong  hu  ảo 

tồn phải đƣợc  ác định diện tích  vị trí tr n thực đị  ho c tọ  đ  tr n m t nƣ c  iển. 

3.   n quản lý  hu  ảo tồn ho c tổ chức đƣợc gi o quản lý  hu  ảo tồn chủ tr  phối hợp v i Uỷ   n 

nh n d n các cấp nơi có  hu  ảo tồn tổ chức việc c m mốc ph n định r nh gi i  hu  ảo tồn. 

Điều 27. Trách nhiệm quản lý  hu  ảo tồn  

1. B   cơ qu n ng ng     Uỷ   n nh n d n cấp tỉnh tổ chức quản lý  hu  ảo tồn theo sự ph n c ng  

ph n cấp củ  Chính phủ. 

2. Việc quản lý  hu  ảo tồn phải đƣợc thực hiện theo qu  định củ   u t n   v  Qu  ch  quản lý  hu 

 ảo tồn. 

Thủ tƣ ng Chính phủ   n h nh Qu  ch  quản lý  hu  ảo tồn. 

Điều 28. Tổ chức quản lý  hu  ảo tồn 

1.  hu  ảo tồn cấp quốc gi  có   n quản lý.   n quản lý  hu  ảo tồn cấp quốc gi  l  đơn vị sự nghiệp 

c ng l p tự chủ về t i chính ho c đơn vị sự nghiệp c ng l p chƣ  tự chủ về t i chính.  
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2. C n cứ v o t nh h nh thực t  củ  đị  phƣơng   hu  ảo tồn cấp tỉnh đƣợc gi o cho   n quản lý l  đơn 

vị sự nghiệp c ng l p tự chủ về t i chính ho c đơn vị sự nghiệp c ng l p chƣ  tự chủ về t i chính ho c 

tổ chức đƣợc gi o quản lý  hu  ảo tồn theo qu  định củ  pháp lu t.  

Điều 29. Qu ền v  trách nhiệm củ    n quản lý  tổ chức đƣợc gi o quản lý  hu  ảo tồn 

  n quản lý  hu  ảo tồn  tổ chức đƣợc gi o quản lý  hu  ảo tồn có các qu ền v  trách nhiệm s u đ  :  

1.  ảo tồn đ  dạng sinh học theo qu  định củ   u t n   v  qu  ch  quản lý  hu  ảo tồn; 

2. X   dựng  tr nh cơ qu n quản lý nh  nƣ c có thẩm qu ền ph  du ệt v  tổ chức thực hiện    hoạch  

chƣơng tr nh  dự án đ u tƣ phục hồi hệ sinh thái tự nhi n trong  hu  ảo tồn; 

3. Quản lý hoạt đ ng nghi n cứu  ho  học  thu th p nguồn gen  mẫu v t di tru ền; theo d i  tổ chức 

thu th p th ng tin  số liệu      dựng cơ s  dữ liệu v  l p  áo cáo hiện trạng đ  dạng sinh học củ   hu 

 ảo tồn; có  iện pháp ph ng  trừ dịch  ệnh trong  hu  ảo tồn; 

4. Kinh doanh, liên doanh trong l nh vực du lịch sinh thái  nghi n cứu  ho  học  nghỉ dƣ ng v  các 

hoạt đ ng dịch vụ  hác trong  hu  ảo tồn theo qu  định củ  pháp lu t; 

5. Phối hợp v i lực lƣợng  iểm l m  cảnh sát m i trƣờng  cảnh sát ph ng chá   chữ  chá  v  chính 

qu ền đị  phƣơng trong việc  ảo tồn đ  dạng sinh học trong  hu  ảo tồn; 

6. Đƣợc chi  s  lợi ích từ hoạt đ ng ti p c n nguồn gen thu c phạm vi  hu  ảo tồn; 

7. Qu ền v  trách nhiệm  hác theo qu  định củ  pháp lu t.  

Điều 3 . Qu ền v  ngh   vụ củ  hộ gi  đ nh  cá nh n sinh sống hợp pháp trong  hu  ảo tồn 

1. H  gi  đ nh  cá nh n sinh sống hợp pháp trong  hu  ảo tồn có các qu ền v  ngh   vụ s u đ  : 

 )  h i thác nguồn lợi hợp pháp trong  hu  ảo tồn theo qu  định củ   u t n    qu  ch  quản lý  hu 

 ảo tồn v  các qu  định  hác củ  pháp lu t có li n qu n; 

 ) Th m gi   hƣ ng lợi ích từ hoạt đ ng  inh do nh  dịch vụ trong  hu  ảo tồn; 

c) Hƣ ng chính sách ƣu đãi  h  trợ   ồi thƣờng  tái định cƣ theo qu  định củ  pháp lu t;  

d) Thực hiện qu  ch  quản lý  hu  ảo tồn; 

đ) Qu ền v  ngh   vụ  hác theo qu  định củ  pháp lu t.  

2. Chính phủ qu  định cụ thể việc thực hiện Điều n  . 

Điều 31. Qu ền v  ngh   vụ củ  tổ chức  cá nh n có hoạt động hợp pháp trong  hu  ảo tồn 

Tổ chức  cá nh n có hoạt đ ng hợp pháp trong  hu  ảo tồn có các qu ền v  ngh   vụ s u đ  : 

1.  h i thác nguồn lợi hợp pháp trong  hu  ảo tồn theo qu  định củ   u t n    qu  ch  quản lý  hu 

 ảo tồn v  các qu  định  hác củ  pháp lu t có li n qu n;  

2. Ti p c n nguồn gen  chi  s  lợi ích từ việc ti p c n nguồn gen v  các hoạt đ ng hợp pháp  hác trong 

 hu  ảo tồn theo qu  định củ  pháp lu t; 

3. Thực hiện qu  ch  quản lý  hu  ảo tồn; 

4. Ti n h nh các hoạt đ ng  hác theo qu  định củ  pháp lu t; 

5. Qu ền v  ngh   vụ  hác theo qu  định củ  pháp lu t. 

Điều 32. Quản lý vùng đệm củ   hu  ảo tồn  

1. Vị trí  diện tích vùng đệm đƣợc qu  định trong qu  t định th nh l p  hu  ảo tồn v  phải đƣợc  ác 

định tr n  ản đồ hiện trạng sử dụng đất ho c  ác định tọ  đ  tr n m t nƣ c  iển.  
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2. Mọi hoạt đ ng trong vùng đệm phải tu n thủ qu  ch  quản lý vùng đệm do Thủ tƣ ng Chính phủ 

ban hành. 

3. Chủ dự án đ u tƣ trong vùng đệm củ   hu  ảo tồn phải l p  áo cáo đánh giá tác đ ng m i trƣờng 

tr nh H i đồng thẩm định theo qu  định củ  pháp lu t về  ảo vệ m i trƣờng; trong th nh ph n H i 

đồng thẩm định phải có đại diện   n quản lý  hu  ảo tồn. 

Trƣờng hợp dự án đ u tƣ trong vùng đệm tiềm ẩn ngu  cơ  ả  r  sự cố m i trƣờng ho c phát tán chất 

thải đ c hại th  qu  t định ph  du ệt  áo cáo đánh giá tác đ ng m i trƣờng phải  ác định  hoảng cách 

 n to n để  h ng g   tác đ ng  ấu đ n  hu  ảo tồn  tổ chức đƣợc gi o quản lý  hu  ảo tồn. 

Điều 33.  áo cáo về hiện trạng đ  dạng sinh học củ   hu  ảo tồn 

1. Định    3 n m m t l n    n quản lý  hu  ảo tồn  tổ chức đƣợc gi o quản lý  hu  ảo tồn có trách 

nhiệm  áo cáo hiện trạng đ  dạng sinh học củ   hu  ảo tồn v i cơ qu n nh  nƣ c có thẩm qu ền quản 

lý  hu  ảo tồn qu  định tại  hoản 1 Điều 27 củ   u t n  . 

2.  áo cáo hiện trạng đ  dạng sinh học củ   hu  ảo tồn phải có các n i dung chủ   u s u đ  : 

 ) Thực trạng  t nh trạng phục hồi v      hoạch phục hồi các hệ sinh thái tự nhi n trong  hu  ảo tồn; 

 ) Thực trạng v     hoạch  ảo tồn các lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo 

vệ trong  hu  ảo tồn;  

c) Y u c u đ t r  đối v i  ảo tồn đ  dạng sinh học trong  hu  ảo tồn; 

d) Hiện trạng sử dụng đất trong  hu  ảo tồn. 

Mục 2. PH T TRIỂN   N VỮNG C C HỆ SINH TH I TỰ NHI N 

Điều 34. Điều tr   đánh giá v   ác lập ch  độ phát triển  ền vững các hệ sinh thái tự nhi n 

1. Các hệ sinh thái tự nhi n phải đƣợc điều tr   đánh giá v   ác l p ch  đ  phát triển  ền vững. 

2. Hệ sinh thái rừng tự nhi n phải đƣợc điều tr   đánh giá v   ác l p ch  đ  phát triển  ền vững theo 

qu  định củ  pháp lu t về  ảo vệ v  phát triển rừng v  các qu  định  hác củ  pháp lu t có li n qu n. 

3. Hệ sinh thái tự nhi n tr n  iển phải đƣợc điều tr   đánh giá v   ác l p ch  đ  phát triển  ền vững theo 

qu  định củ  pháp lu t về thủ  sản v  các qu  định  hác củ  pháp lu t có li n qu n.  

4. Hệ sinh thái tự nhi n tr n các vùng đất ng p nƣ c tự nhi n  vùng n i đá v i  vùng đất chƣ  sử dụng 

 h ng thu c đối tƣợng qu  định tại  hoản 2 v   hoản 3 Điều n   đƣợc điều tr   đánh giá v   ác l p 

ch  đ  phát triển  ền vững theo qu  định tại Điều 35 v  Điều 36 củ   u t n   v  các qu  định  hác 

củ  pháp lu t có li n qu n. 

Điều 35. Phát triển  ền vững hệ sinh thái tự nhi n tr n vùng đất ngập nƣớc tự nhi n  

1. Đất ng p nƣ c tự nhi n l  vùng đ m l    th n  ùn ho c vùng nƣ c thƣờng  u  n ho c tạm thời   ể 

cả vùng  iển có đ  s u  h ng quá 6 m t  hi ngấn nƣ c thủ  triều thấp nhất. 

2. Việc thống      iểm    vùng đất ng p nƣ c tự nhi n đƣợc thực hiện theo qu  định củ  pháp lu t về 

đất đ i. 

3. Ủ    n nh n d n cấp tỉnh điều tr   thống      iểm     đánh giá hiện trạng đ  dạng sinh học   ác l p 

ch  đ  phát triển  ền vững hệ sinh thái tự nhi n v   ác l p vị trí  diện tích vùng đất ng p nƣ c tự nhi n 

tr n  ản đồ hiện trạng sử dụng đất ho c tọ  đ  tr n m t nƣ c  iển. 
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Điều 36. Phát triển  ền vững hệ sinh thái tự nhi n tr n vùng núi đá v i v  vùng đất chƣ  sử 

dụng  h ng thuộc hệ sinh thái rừng 

1. Vùng n i đá v i v  vùng đất chƣ  sử dụng  h ng thu c hệ sinh thái rừng có hệ sinh thái tự nhi n 

đ c thù ho c đại diện cho m t vùng phải đƣợc điều tr   đánh giá hiện trạng đ  dạng sinh học v   ác l p 

ch  đ  phát triển  ền vững. 

2. Ủ    n nh n d n cấp tỉnh điều tr   thống     đánh giá hiện trạng đ  dạng sinh học v   ác l p ch  đ  

phát triển  ền vững hệ sinh thái tự nhi n tr n vùng n i đá v i v  vùng đất chƣ  sử dụng  h ng thu c 

hệ sinh thái rừng.  

CHƢƠNG IV:   O TỒN VÀ PH T TRIỂN   N VỮNG C C LOÀI SINH VẬT 

Mục 1.   O VỆ LOÀI THUỘC  ANH MỤC LOÀI NGUY C P  QU   HI M ĐƢ C ƢU 

TI N   O VỆ 

Điều 37. Lo i đƣợc đƣ  v o   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ 

1.  o i đƣợc  em   t đƣ  v o   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ   o gồm: 

 )  o i đ ng v t  thực v t ho ng dã ngu  cấp  quý  hi m; 

 ) Giống c   trồng  giống v t nu i  vi sinh v t v  nấm ngu  cấp  quý  hi m.  

2. Chính phủ qu  định cụ thể ti u chí  ác định lo i v  ch  đ  quản lý   ảo vệ lo i thu c   nh mục lo i 

ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ;   n h nh   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n 

 ảo vệ. 

Điều 38. Đề nghị đƣ  v o ho c đƣ  r   h i   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo 

vệ 

1. C n cứ v o qu  định tại Điều 37 củ   u t n    tổ chức  cá nh n s u đ   có qu ền đề nghị lo i đƣợc 

đƣ  v o ho c đƣ  r   h i   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ: 

 ) Tổ chức  cá nh n thực hiện đề t i  dự án điều tr   nghi n cứu về lo i sinh v t   Việt N m; 

 ) Tổ chức  cá nh n đƣợc gi o quản lý rừng   hu  ảo tồn  vùng đất ng p nƣ c   iển v  hệ sinh thái tự 

nhiên khác; 

c) H i  hiệp h i v  tổ chức  hác về  ho  học v  c ng nghệ  m i trƣờng. 

2. Đề nghị đƣ  v o ho c đƣ  r   h i Danh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ phải đƣợc 

l p th nh hồ sơ gửi     cơ qu n ng ng    có li n qu n để tổ chức thẩm định theo qu  định tại  hoản 1 

Điều 39 củ   u t n  .    

3. Hồ sơ đề nghị đƣ  v o ho c đƣ  r   h i   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ gồm 

có:    

 ) T n phổ th ng  t n  ản đị   t n  ho  học củ  lo i đƣợc đề nghị; 

 ) Vùng ph n  ố  số lƣợng cá thể ƣ c tính  điều  iện sống v  t nh trạng nơi sinh sống tự nhi n thƣờng 

 u  n ho c theo mù  củ  lo i đƣợc đề nghị; 

c) Các đ c tính cơ  ản  tính đ c hữu  giá trị đ c  iệt về  ho  học    t    inh t   sinh thái  cảnh qu n  

m i trƣờng ho c v n hoá - lịch sử củ  lo i đƣợc đề nghị; 

d) Mức đ   ị đe dọ  tu ệt chủng củ  lo i đƣợc đề nghị;  

đ) Ch  đ  quản lý   ảo vệ v    u c u đ c thù  hác; 

e)   t quả tự đánh giá v  đề nghị việc đƣ  v o ho c đƣ  r   h i   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m 

đƣợc ƣu ti n  ảo vệ. 
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Điều 39. Thẩm định hồ sơ đề nghị đƣ  v o ho c đƣ  r   h i   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m 

đƣợc ƣu ti n  ảo vệ 

1.     cơ qu n ng ng    s u  hi nh n đƣợc hồ sơ hợp lệ phải tổ chức H i đồng thẩm định hồ sơ đề 

nghị đƣ  v o ho c đƣ  r   h i   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ gửi    T i 

ngu  n v  M i trƣờng để l p   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ tr nh Chính phủ 

qu  t định.  

2. Chính phủ qu  định cụ thể tr nh tự  thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị đƣ  v o ho c đƣ  r   h i Danh 

mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ. 

Điều 4 . Qu  t định lo i đƣợc đƣ  v o ho c đƣ  r   h i   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc 

ƣu ti n  ảo vệ 

1. Chính phủ qu  t định lo i đƣợc đƣ  v o ho c đƣ  r   h i   nh mục lo i ngu  cấp  quý hi m đƣợc ƣu 

ti n  ảo vệ v i các n i dung chính s u đây: 

a) Tên loài;  

 ) Đ c tính cơ  ản củ  lo i; 

c) Ch  đ  quản lý   ảo vệ đ c thù. 

2.   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ phải đƣợc c ng  ố c ng  h i tr n phƣơng 

tiện th ng tin đại ch ng. 

3. Định    3 n m m t l n ho c  hi có nhu c u  lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu 

ti n  ảo vệ phải đƣợc điều tr   đánh giá qu n thể để sử  đổi   ổ sung. 

Điều 41.  ảo tồn lo i thuộc   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ 

1.  hu vực có lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ qu  định tại điểm   

 hoản 1 Điều 37 củ   u t n   sinh sống tự nhi n thƣờng  u  n ho c theo mù  phải đƣợc điều tr   

đánh giá để l p dự án th nh l p  hu  ảo tồn.  

2. Nh  nƣ c th nh l p ho c gi o cho tổ chức  cá nh n th nh l p cơ s   ảo tồn đ  dạng sinh học để  ảo 

tồn lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ.  

3. Việc đƣ  lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ v o nu i  trồng tại cơ 

s   ảo tồn đ  dạng sinh học v  việc thả lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n 

 ảo vệ từ cơ s  cứu h  v o nơi sinh sống tự nhi n củ  ch ng phải đƣợc cơ qu n nh  nƣ c có thẩm 

qu ền chấp thu n  ằng v n  ản. 

4. Chính phủ qu  định cụ thể thẩm qu ền  tr nh tự  thủ tục đƣ  lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  

quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ v o cơ s   ảo tồn đ  dạng sinh học ho c thả v o nơi sinh sống tự nhi n 

củ  ch ng. 

Mục 2. PH T TRIỂN   N VỮNG C C LOÀI SINH VẬT 

Điều 42. Th nh lập cơ s   ảo tồn đ  dạng sinh học 

1. Cơ s   ảo tồn đ  dạng sinh học đƣợc th nh l p nhằm mục đích  ảo tồn đ  dạng sinh học  nghi n cứu 

 ho  học  du lịch sinh thái    o gồm: 

 ) Cơ s  nu i  trồng lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ;  

 ) Cơ s  cứu h  lo i ho ng dã; 

c) Cơ s  lƣu giữ giống c   trồng  v t nu i  vi sinh v t v  nấm đ c hữu  ngu  cấp  quý  hi m có giá trị 

đ c  iệt về  ho  học    t    inh t   sinh thái  cảnh qu n  m i trƣờng ho c v n hó  - lịch sử; cơ s  lƣu 

giữ   ảo quản nguồn gen v  mẫu v t di tru ền. 



CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG 

   17 

 

2. Cơ s  có đủ các điều  iện s u đ   đƣợc cấp giấ  chứng nh n cơ s   ảo tồn đ  dạng sinh học: 

 )  iện tích đất  chuồng trại  cơ s  v t chất đáp ứng   u c u về nu i  trồng  nu i sinh sản lo i thu c 

  nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ; cứu h  lo i ho ng dã; lƣu giữ   ảo quản 

nguồn gen v  mẫu v t di tru ền;  

 ) Cán       thu t có chu  n m n phù hợp; 

c) N ng lực t i chính  quản lý cơ s   ảo tồn đ  dạng sinh học. 

3. Hồ sơ đ ng  ý th nh l p cơ s   ảo tồn đ  dạng sinh học gồm có: 

 ) Đơn đ ng  ý th nh l p; 

 )  ự án th nh l p; 

c) Giấ  tờ chứng minh có đủ các điều  iện qu  định tại  hoản 2 Điều n  . 

4. Ủ    n nh n d n cấp tỉnh cấp giấ  chứng nh n cơ s   ảo tồn đ  dạng sinh học. 

5. Chính phủ qu  định cụ thể điều  iện nu i  trồng lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc 

ƣu ti n  ảo vệ  cứu h  lo i ho ng dã  lƣu giữ giống c   trồng  v t nu i  vi sinh v t v  nấm đ c hữu  lƣu 

giữ   ảo quản nguồn gen v  mẫu v t di tru ền  đ ng  ý th nh l p  cấp  thu hồi giấ  chứng nh n cơ s  

 ảo tồn đ  dạng sinh học. 

Điều 43. Qu ền v  ngh   vụ củ  tổ chức  cá nh n quản lý cơ s   ảo tồn đ  dạng sinh học 

1. Tổ chức  cá nh n quản lý cơ s   ảo tồn đ  dạng sinh học có các qu ền s u đ  : 

 ) Hƣ ng chính sách  cơ ch  ƣu đãi  h  trợ củ  Nh  nƣ c theo qu  định củ  pháp lu t; 

 ) Ti p nh n  thực hiện dự án h  trợ từ tổ chức  cá nh n trong nƣ c  tổ chức  cá nh n nƣ c ngo i; 

c) Hƣ ng các  hoản thu từ hoạt đ ng du lịch v  các hoạt đ ng  hác củ  cơ s   ảo tồn đ  dạng sinh học 

theo qu  định củ  pháp lu t; 

d) Hợp đồng ti p c n nguồn gen v  chi  s  lợi ích phát sinh từ nguồn gen do m nh quản lý; 

đ) Nu i  trồng  nu i sinh sản  cứu h  lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo 

vệ; lƣu giữ giống c   trồng  v t nu i  vi sinh v t v  nấm đ c hữu; lƣu giữ   ảo quản nguồn gen v  mẫu 

v t di tru ền; 

e) Tr o đổi  t ng cho lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ phục vụ mục 

đích  ảo tồn đ  dạng sinh học  nghi n cứu  ho  học  du lịch sinh thái theo qu  định củ  pháp lu t; 

g) Qu ền  hác theo qu  định củ  pháp lu t. 

2. Tổ chức  cá nh n quản lý cơ s   ảo tồn đ  dạng sinh học có các ngh   vụ s u đ  : 

 )  ảo vệ  nu i dƣ ng  ch m sóc lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ; 

lƣu giữ   ảo quản nguồn gen v  mẫu v t di tru ền; 

 ) Đ ng  ý   h i  áo nguồn gốc lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ v i 

cơ qu n chu  n m n củ  Ủ    n nh n d n cấp tỉnh;  

c) Có  iện pháp ph ng dịch  ch  đ  ch m sóc  chữ   ệnh cho các lo i tại cơ s  củ  m nh; 

d) Tháng 12 hằng n m  áo cáo Ủ    n nh n d n cấp tỉnh về t nh trạng lo i thu c   nh mục lo i ngu  

cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ tại cơ s  củ  m nh; 

đ) Đề nghị cơ qu n nh  nƣ c có thẩm qu ền qu  định tại  hoản 4 Điều 41 củ   u t n   cho ph p đƣ  lo i 

thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu tiên  ảo vệ v o nu i  trồng tại cơ s   ảo tồn đ  dạng 

sinh học củ  m nh ho c thả lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ từ cơ s  

cứu h  củ  m nh v o nơi sinh sống tự nhi n củ  ch ng;  
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e) Ngh   vụ  hác theo qu  định củ  pháp lu t. 

Điều 44. Lo i ho ng dã  ị cấm  h i thác và loài hoang dã đƣợc  h i thác có điều  iện trong tự 

nhiên  

1. Việc  h i thác có điều  iện lo i ho ng dã trong tự nhi n đƣợc thực hiện theo qu  định củ  pháp lu t 

về  ảo vệ v  phát triển rừng  pháp lu t về thuỷ sản v  các qu  định  hác củ  pháp lu t có li n qu n. 

2.    N ng nghiệp v  Phát triển n ng th n chủ tr  phối hợp v i    T i ngu  n v  M i trƣờng qu  

định cụ thể việc  ảo vệ lo i ho ng dã  ị cấm  h i thác trong tự nhi n v  việc  h i thác lo i ho ng 

dã đƣợc  h i thác có điều  iện trong tự nhi n; định    c ng  ố   nh mục lo i ho ng dã  ị cấm 

 h i thác trong tự nhi n v    nh mục lo i ho ng dã đƣợc  h i thác có điều  iện trong tự nhi n.     

Điều 45. Nu i  trồng lo i thuộc   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ 

1.  o i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ đƣợc nu i  trồng tại cơ s  

 ảo tồn đ  dạng sinh học phục vụ mục đích  ảo tồn đ  dạng sinh học  nghi n cứu  ho  học  du lịch 

sinh thái theo qu  định củ   u t n  .  

2. Việc nu i sinh sản  nu i sinh trƣ ng v  trồng  cấ  nh n tạo m t số lo i thu c   nh mục lo i ngu  

cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ tại cơ s  nu i sinh sản  nu i sinh trƣ ng v  trồng  cấ  nh n tạo 

phục vụ mục đích thƣơng mại đƣợc thực hiện theo qu  định củ  pháp lu t.  

Điều 46. Tr o đổi   uất  hẩu  nhập  hẩu  mu    án  t ng cho  lƣu giữ  vận chu ển các lo i thuộc 

  nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ v  mẫu vật di tru ền  sản phẩm củ  

chúng 

Việc tr o đổi   uất  hẩu  nh p  hẩu  mu    án  t ng cho  lƣu giữ  v n chu ển lo i thu c   nh mục lo i 

ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ v  mẫu v t di tru ền củ  ch ng phục vụ mục đích  ảo tồn đ  

dạng sinh học  nghi n cứu  ho  học  du lịch sinh thái; việc tr o đổi   uất  hẩu  nh p  hẩu  mu    án  t ng 

cho  v n chu ển m t số lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ v  các sản 

phẩm củ  ch ng phục vụ mục đích thƣơng mại đƣợc thực hiện theo qu  định cụ thể củ  Chính phủ. 

Điều 47. Cứu hộ lo i thuộc   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ 

1. Cá thể lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ  ị mất nơi sinh sống tự 

nhi n   ị lạc   ị thƣơng   ị  ệnh phải đƣợc đƣ  v o cơ s  cứu h  để cứu chữ   nu i dƣ ng  ch m sóc 

v  thả lại nơi sinh sống tự nhi n củ  ch ng. 

2. Tổ chức  cá nh n phát hiện cá thể lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ 

 ị mất nơi sinh sống tự nhi n   ị lạc   ị thƣơng ho c  ị  ệnh có trách nhiệm  áo ng   cho Ủ    n nh n 

d n cấp  ã ho c cơ s  cứu h  nơi g n nhất. S u  hi nh n đƣợc th ng tin  Ủ    n nh n d n cấp  ã phải 

 ịp thời  áo cáo v i cơ qu n chu  n m n củ  Ủ    n nh n d n cấp tỉnh ho c  áo cơ s  cứu h  nơi g n 

nhất. 

3. Cá thể lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ s u  hi đƣợc cứu h  

tr  lại trạng thái   nh thƣờng đƣợc  em   t thả lại nơi sinh sống tự nhi n củ  ch ng. Trƣờng hợp 

cá thể lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ  ị mất nơi sinh sống tự 

nhi n th  đƣợc  em   t đƣ  v o nu i  trồng tại cơ s   ảo tồn đ  dạng sinh học phù hợp . 

4. Chính phủ qu  định cụ thể việc cứu h  lo i ho ng dã thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m 

đƣợc ƣu ti n  ảo vệ. 

Điều 48.  ảo vệ giống c   trồng  vật nu i đ c hữu ho c có giá trị đ ng  ị đe dọ  tu ệt chủng 

1.    N ng nghiệp v  Phát triển n ng th n chủ tr  phối hợp v i     cơ qu n ng ng    tổ chức điều tr   

đánh giá giống c   trồng  v t nu i đ c hữu ho c có giá trị đ ng  ị đe doạ tu ệt chủng để đƣ  v o   nh 

mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ. 
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2. Việc ti p c n nguồn gen c   trồng  v t nu i đ c hữu ho c có giá trị đ ng  ị đe dọ  tu ệt chủng đƣợc 

thực hiện theo qu  định tại Mục 1 v  Mục 2 Chƣơng V củ   u t n   v  các qu  định  hác củ  pháp 

lu t có li n qu n.   

Điều 49.  ảo vệ lo i vi sinh vật v  nấm đ c hữu ho c có giá trị đ ng  ị đe doạ tu ệt chủng 

1.    N ng nghiệp v  Phát triển n ng th n chủ tr  phối hợp v i     cơ qu n ng ng    có li n qu n tổ 

chức điều tr   đánh giá  thu th p   ảo quản lo i vi sinh v t v  nấm đ c hữu ho c có giá trị đ ng  ị đe 

dọ  tu ệt chủng để đƣ  v o   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ. 

2. Việc ti p c n nguồn gen lo i vi sinh v t v  nấm đ c hữu ho c có giá trị đ ng  ị đe dọ  tu ệt chủng 

đƣợc thực hiện theo qu  định tại Mục 1 v  Mục 2 Chƣơng V củ   u t n   v  các qu  định  hác củ  

pháp lu t có li n qu n. 

Mục 3.  IỂM SO T LOÀI  NGO I LAI XÂM H I 

Điều 5 . Điều tr  v  lập   nh mục lo i ngoại l i   m hại  

1.  o i ngoại l i   m hại   o gồm lo i ngoại l i   m hại đã  i t v  lo i ngoại l i có ngu  cơ   m hại. 

2. Ủ    n nh n d n cấp tỉnh tổ chức điều tr  để l p   nh mục lo i ngoại l i   m hại tr n đị    n v  

 áo cáo    T i ngu  n v  M i trƣờng     N ng nghiệp v  Phát triển n ng th n. 

3.    T i ngu  n v  M i trƣờng chủ tr  phối hợp v i    N ng nghiệp v  Phát triển n ng th n      cơ 

qu n ng ng     hác  Ủ    n nh n d n cấp tỉnh tổ chức điều tr    ác định lo i ngoại l i   m hại  thẩm 

định v    n h nh   nh mục lo i ngoại l i   m hại. 

Điều 51.  iểm soát việc nhập  hẩu lo i ngoại l i   m hại  sự   m nhập từ   n ngo i củ  lo i 

ngoại l i  

1. Cơ qu n hải qu n chủ tr  phối hợp v i các cơ qu n có thẩm qu ền tại cử   hẩu  iểm tr   phát hiện 

v   ử lý vi phạm trong việc nh p  hẩu lo i thu c   nh mục lo i ngoại l i   m hại. 

2. Ủ    n nh n d n cấp tỉnh phối hợp v i các cơ qu n có thẩm qu ền tổ chức  iểm tr   đánh giá  hả 

n ng   m nh p củ  lo i ngoại l i từ   n ngo i để có  iện pháp ph ng ngừ    iểm soát lo i ngoại l i 

  m hại. 

Điều 52.  iểm soát việc nu i trồng lo i ngoại l i có ngu  cơ   m hại 

1. Việc nu i trồng lo i ngoại l i có ngu  cơ   m hại chỉ đƣợc ti n h nh s u  hi có   t quả  hảo 

nghiệm lo i ngoại l i đó  h ng có ngu  cơ   m hại đối v i đ  dạng sinh học v  đƣợc Ủ    n nh n d n 

cấp tỉnh cấp ph p. 

2. Việc nu i trồng  phát triển lo i ngoại l i trong  hu  ảo tồn chỉ đƣợc ti n h nh s u  hi có   t quả 

 hảo nghiệm lo i ngoại l i đó  h ng có ngu  cơ   m hại đối v i đ  dạng sinh học củ   hu  ảo tồn v  

phải đƣợc Ủ    n nh n d n cấp tỉnh cấp ph p.  

3.    T i ngu  n v  M i trƣờng chủ tr  phối hợp v i    N ng nghiệp v  Phát triển n ng th n      cơ 

qu n ng ng    có li n qu n qu  định việc  hảo nghiệm v  việc cấp ph p nu i trồng  phát triển lo i 

ngoại l i. 

Điều 53.  iểm soát sự l   l n  phát triển củ  lo i ngoại l i   m hại 

1. Nh  nƣ c đ u tƣ   hu  n  hích tổ chức  cá nh n đ u tƣ thực hiện các chƣơng tr nh c  l p v  diệt trừ 

lo i thu c   nh mục lo i ngoại l i   m hại.  

2. Ủ    n nh n d n cấp tỉnh tổ chức điều tr    ác định  hu vực ph n  ố  l p    hoạch c  l p v  diệt trừ 

lo i thu c   nh mục lo i ngoại l i   m hại tại đị  phƣơng. 
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3. Tổ chức  cá nh n phát hiện lo i ngoại l i   m hại phải th ng  áo ng   v i Ủ    n nh n d n cấp  ã 

nơi g n nhất. S u  hi nh n đƣợc th ng  áo  Ủ    n nh n d n cấp  ã phải  ịp thời  áo cáo v i cơ qu n 

cấp tr n trực ti p ho c cơ qu n chu  n m n củ  Ủ    n nh n d n cấp tỉnh để có  iện pháp  iểm soát. 

Điều 54. C ng  h i th ng tin về lo i ngoại l i   m hại  

1.    T i ngu  n v  M i trƣờng     N ng nghiệp v  Phát triển n ng th n  Ủ    n nh n d n cấp tỉnh 

có trách nhiệm c ng  h i   nh mục lo i ngoại l i   m hại  th ng tin về  hu vực ph n  ố  mức đ    m 

hại củ  lo i ngoại l i   m hại tr n tr ng th ng tin điện tử củ  m nh.  

2. Cơ qu n hải qu n v  các cơ qu n có thẩm qu ền tại cử   hẩu có trách nhiệm ni m   t   nh mục 

lo i ngoại l i   m hại tại cử   hẩu. 

3. Các cơ qu n th ng tin đại ch ng có trách nhiệm đƣ  tin  tu  n tru ền về  lo i ngoại l i   m hại v  

 iện pháp  iểm soát  c  l p  diệt trừ lo i ngoại l i   m hại. 

CHƢƠNG V:   O TỒN VÀ PH T TRIỂN    N VỮNG  TÀI NGUY N  I 

TRUY N 

Mục 1. QU N L   TI P CẬN NGUỒN G N  VÀ CHIA S  L I  CH TỪ NGUỒN G N 

Điều 55. Quản lý nguồn gen 

1. Nh  nƣ c thống nhất quản lý to n    nguồn gen tr n lãnh thổ Việt N m. 

2. Nh  nƣ c gi o cho tổ chức  cá nh n quản lý nguồn gen theo qu  định s u đ  : 

 )   n quản lý  hu  ảo tồn  tổ chức đƣợc gi o quản lý  hu  ảo tồn quản lý nguồn gen trong  hu  ảo 

tồn; 

 ) Chủ cơ s   ảo tồn đ  dạng sinh học  cơ s  nghi n cứu  ho  học v  phát triển c ng nghệ  cơ s  lƣu 

giữ   ảo quản nguồn gen quản lý nguồn gen thu c cơ s  củ  m nh;  

c) Tổ chức  h  gi  đ nh  cá nh n đƣợc gi o quản lý  sử dụng đất  rừng  m t nƣ c quản lý nguồn gen 

thu c phạm vi đƣợc gi o quản lý  sử dụng; 

d) Ủ    n nh n d n cấp  ã quản lý nguồn gen tr n đị    n  trừ trƣờng hợp qu  định tại các điểm      

v  c  hoản n  .  

Điều 56. Qu ền v  ngh   vụ củ  tổ chức  hộ gi  đ nh  cá nh n đƣợc gi o quản lý nguồn gen 

1. Tổ chức  cá nh n đƣợc gi o quản lý nguồn gen có các qu ền s u đ  : 

 ) Điều tr   thu th p nguồn gen đƣợc gi o quản lý; 

 ) Tr o đổi  chu ển gi o  cung cấp nguồn gen đƣợc gi o quản lý cho tổ chức  cá nh n  hác theo qu  

định củ  pháp lu t; 

c) Hƣ ng lợi ích do tổ chức  cá nh n ti p c n nguồn gen chi  s  theo qu  định tại Điều 58 v  Điều 61 

củ   u t n  . 

2. Tổ chức  cá nh n đƣợc gi o quản lý nguồn gen có các ngh   vụ s u đ  : 

 ) Th ng  áo v i cơ qu n quản lý nh  nƣ c có thẩm qu ền về hoạt đ ng tr o đổi  chu ển gi o  cung 

cấp nguồn gen cho tổ chức  cá nh n  hác để sử dụng cho mục đích nghi n cứu phát triển v  sản  uất 

sản phẩm thƣơng mại; 

 ) Hợp đồng ti p c n nguồn gen v  chi  s  lợi ích v i tổ chức  cá nh n đƣợc cấp giấ  ph p ti p c n 

nguồn gen qu  định tại Điều 59 củ   u t n  ; 

c)  iểm soát việc điều tr   thu th p nguồn gen củ  tổ chức  cá nh n đƣợc cấp giấ  ph p ti p c n nguồn 

gen; 
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d) Chịu trách nhiệm trƣ c pháp lu t v  cơ qu n quản lý nh  nƣ c có thẩm qu ền về việc quản lý nguồn 

gen. 

Điều 57. Tr nh tự  thủ tục ti p cận nguồn gen  

Tr nh tự  thủ tục ti p c n nguồn gen đƣợc qu  định nhƣ s u: 

1. Đ ng  ý ti p c n nguồn gen;  

2. Hợp đồng  ằng v n  ản v i tổ chức  h  gi  đ nh  cá nh n đƣợc gi o quản lý nguồn gen về việc ti p 

c n nguồn gen v  chi  s  lợi ích theo qu  định tại Điều 58 v  Điều 61 củ   u t n  ; 

3. Đề nghị cấp giấ  ph p ti p c n nguồn gen theo qu  định tại Điều 59 củ   u t n  . 

4. Chính phủ qu  định cụ thể tr nh tự  thủ tục ti p c n nguồn gen. 

Điều 58. Hợp đồng ti p cận nguồn gen v  chi  s  lợi ích 

1. S u  hi đ ng  ý  tổ chức  cá nh n có nhu c u ti p c n nguồn gen phải hợp đồng  ằng v n  ản v i tổ 

chức  h  gi  đ nh  cá nh n đƣợc gi o quản lý nguồn gen về việc ti p c n nguồn gen v  chi  s  lợi ích. 

2. Hợp đồng ti p c n nguồn gen v  chi  s  lợi ích phải có  ác nh n củ  Ủ    n nh n d n cấp  ã nơi 

thực hiện việc ti p c n nguồn gen. 

3. Hợp đồng ti p c n nguồn gen v  chi  s  lợi ích phải có các n i dung chủ   u s u đ  : 

 ) Mục đích ti p c n nguồn gen;  

 ) Nguồn gen đƣợc ti p c n v   hối lƣợng thu th p; 

c) Đị  điểm ti p c n nguồn gen; 

d)    hoạch ti p c n nguồn gen; 

đ) Việc chu ển gi o cho   n thứ      t quả điều tr   thu th p nguồn gen; 

e) Hoạt đ ng nghi n cứu phát triển v  sản  uất sản phẩm thƣơng mại từ nguồn gen; 

g) Các   n th m gi  nghi n cứu phát triển v  sản  uất sản phẩm thƣơng mại từ nguồn gen; 

h) Đị  điểm ti n h nh nghi n cứu phát triển v  sản  uất sản phẩm thƣơng mại từ nguồn gen; 

i) Chi  s  lợi ích thu đƣợc v i Nh  nƣ c v  các   n có li n qu n    o gồm cả việc ph n chi  qu ền s  

hữu trí tuệ đối v i   t quả sáng tạo tr n cơ s  ti p c n nguồn gen v   ản qu ền tri thức tru ền thống về 

nguồn gen. 

4. Hợp đồng ti p c n nguồn gen v  chi  s  lợi ích phải đƣợc gửi Ủ    n nh n d n cấp  ã nơi thực hiện 

việc ti p c n nguồn gen v  cơ qu n nh  nƣ c có thẩm qu ền cấp giấ  ph p ti p c n nguồn gen theo 

qu  định tại Điều 59 củ   u t n  . 

5. Tr nh chấp   hi u nại li n qu n đ n việc ti p c n nguồn gen v  chi  s  lợi ích đƣợc giải qu  t theo 

qu  định củ  pháp lu t Việt N m v  điều ƣ c quốc t  m  C ng ho   ã h i chủ ngh   Việt N m l  

th nh vi n. 

Điều 59. Giấ  ph p ti p cận nguồn gen 

1. Các điều  iện để tổ chức  cá nh n đƣợc cấp giấ  ph p ti p c n nguồn gen   o gồm: 

 ) Đ ng  ý v i cơ qu n quản lý nh  nƣ c có thẩm qu ền; 

 ) Đã  ý hợp đồng ti p c n nguồn gen v  chi  s  lợi ích v i tổ chức  h  gi  đ nh  cá nh n đƣợc gi o 

quản lý nguồn gen; 

c) Việc ti p c n nguồn gen  h ng thu c m t trong các trƣờng hợp qu  định tại  hoản 4 Điều n  . 

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấ  ph p ti p c n nguồn gen gồm có: 
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 ) Đơn đề nghị ti p c n nguồn gen; 

 )  ản s o hợp đồng ti p c n nguồn gen v  chi  s  lợi ích v i tổ chức  h  gi  đ nh  cá nh n đƣợc gi o 

quản lý nguồn gen. 

3. Giấ  ph p ti p c n nguồn gen phải có các n i dung chủ   u s u đ  : 

 ) Mục đích sử dụng nguồn gen; 

 ) Nguồn gen đƣợc ti p c n v   hối lƣợng thu th p; 

c) Đị  điểm ti p c n nguồn gen;  

d) Các hoạt đ ng đƣợc thực hiện li n qu n đ n nguồn gen; 

đ) Định     áo cáo   t quả nghi n cứu phát triển  sản  uất sản phẩm thƣơng mại li n qu n đ n nguồn 

gen đƣợc ti p c n. 

4. Các trƣờng hợp  h ng cấp giấ  ph p ti p c n nguồn gen gồm có: 

 ) Nguồn gen củ  lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ  trừ trƣờng hợp đƣợc cơ 

qu n nh  nƣ c có thẩm qu ền cho ph p;  

 ) Việc sử dụng nguồn gen có ngu  cơ g   hại đối v i con ngƣời  m i trƣờng,  n ninh  quốc ph ng v  

lợi ích quốc gi . 

5. Trƣờng hợp v  lợi ích quốc gi   lợi ích c ng đồng  cơ qu n quản lý nh  nƣ c có thẩm qu ền cấp giấ  

ph p ti p c n nguồn gen có qu ền cấp ph p ti p c n nguồn gen m   h ng c n phải có sự đồng ý củ  tổ 

chức  h  gi  đ nh  cá nh n đƣợc gi o quản lý nguồn gen.  

6. Chính phủ qu  định cụ thể thẩm qu ền  tr nh tự  thủ tục cấp giấ  ph p ti p c n nguồn gen. 

Điều 6 . Qu ền v  ngh   vụ củ  tổ chức  cá nh n đƣợc cấp giấ  ph p ti p cận nguồn gen 

1. Tổ chức  cá nh n đƣợc cấp giấ  ph p ti p c n nguồn gen có các qu ền s u đ  : 

 ) Điều tr   thu th p nguồn gen v  các hoạt đ ng  hác theo qu  định củ  giấ  ph p ti p c n nguồn gen; 

 ) Đƣ  nguồn gen  h ng thu c   nh mục nguồn gen  ị cấm  uất  hẩu r   h i lãnh thổ Việt N m theo 

qu  định củ  pháp lu t; 

c)  inh do nh sản phẩm sản  uất từ nguồn gen đƣợc ph p ti p c n; 

d) Qu ền  hác theo qu  định củ  giấ  ph p ti p c n nguồn gen  hợp đồng ti p c n nguồn gen v  chi  

s  lợi ích. 

2. Tổ chức  cá nh n đƣợc cấp giấ  ph p ti p c n nguồn gen có các ngh   vụ s u đ  : 

 ) Tu n thủ các qu  định củ  giấ  ph p ti p c n nguồn gen;  

 )  áo cáo  ằng v n  ản v i cơ qu n có thẩm qu ền cấp giấ  ph p ti p c n nguồn gen về   t quả 

nghi n cứu phát triển  sản  uất sản phẩm thƣơng mại theo thời hạn qu  định trong giấ  ph p ti p c n 

nguồn gen; 

c) Chi  s  lợi ích thu đƣợc v i các   n li n qu n    o gồm cả việc ph n chi  qu ền s  hữu trí tuệ đối 

v i   t quả sáng tạo tr n cơ s  ti p c n nguồn gen v   ản qu ền tri thức tru ền thống về nguồn gen; 

d) Ngh   vụ  hác theo qu  định củ  giấ  ph p ti p c n nguồn gen  hợp đồng ti p c n nguồn gen v  

chi  s  lợi ích. 

Điều 61. Chi  s  lợi ích từ việc ti p cận nguồn gen 

1.  ợi ích thu đƣợc từ việc ti p c n nguồn gen phải đƣợc chi  s  cho các   n  s u đ  : 

 ) Nh  nƣ c; 
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 ) Tổ chức  h  gi  đ nh  cá nh n đƣợc gi o quản lý nguồn gen; 

c) Tổ chức  cá nh n đƣợc cấp giấ  ph p ti p c n nguồn gen v  các   n có li n qu n  hác đƣợc qu  

định trong giấ  ph p ti p c n nguồn gen. 

2.  ợi ích thu đƣợc từ việc ti p c n nguồn gen phải đƣợc chi  s  tr n cơ s  hợp đồng ti p c n nguồn 

gen v  chi  s  lợi ích  các qu  định  hác củ  pháp lu t có li n qu n. 

3. Chính phủ qu  định cụ thể việc quản lý  chi  s  lợi ích thu đƣợc từ việc ti p c n nguồn gen. 

Mục 2. LƢU GIỮ    O QU N M U VẬT  I TRUY N  Đ NH GI  NGUỒN G N  QU N 

L  THÔNG TIN V  NGUỒN G N    N QUY N TRI THỨC TRUY N THỐNG V  NGUỒN 

GEN 

Điều 62. Lƣu giữ v   ảo quản mẫu vật di tru ền 

1.     cơ qu n ng ng    trong phạm vi nhiệm vụ  qu ền hạn củ  m nh tổ chức việc lƣu giữ v   ảo 

quản l u d i mẫu v t di tru ền củ  lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ  

lo i nh p  hẩu phục vụ c ng tác nghi n cứu  nh n giống  l i tạo giống  ứng dụng v  phát triển nguồn 

gen. 

2. Tổ chức  cá nh n phát hiện  lƣu giữ mẫu v t di tru ền củ  lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  

hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ đã  ị tu ệt chủng trong tự nhi n có trách nhiệm  áo cho Ủ    n nh n d n 

cấp  ã. S u  hi nh n đƣợc th ng tin  Ủ    n nh n d n cấp  ã có trách nhiệm  áo cáo ng   v i cơ qu n 

chu  n m n về t i ngu  n v  m i trƣờng củ  Ủ    n nh n d n cấp tỉnh để có  iện pháp  ử lý. 

3. Nh  nƣ c  hu  n  hích tổ chức  cá nh n đ u tƣ lƣu giữ v   ảo quản l u d i  mẫu v t di tru ền để 

h nh th nh ng n h ng gen phục vụ c ng tác  ảo tồn đ  dạng sinh học v  phát triển  inh t  -  ã h i. 

Điều 63. Điều tr   thu thập  đánh giá  cung cấp  quản lý th ng tin về nguồn gen 

1.     cơ qu n ng ng    tổ chức thực hiện chƣơng tr nh điều tr   thu th p  đánh giá v      dựng cơ 

s  dữ liệu về nguồn gen thu c phạm vi quản lý v  cung cấp th ng tin về cơ s  dữ liệu về nguồn 

gen cho    T i ngu  n v  M i trƣờng.  

   T i ngu  n v  M i trƣờng thống nhất quản lý cơ s  dữ liệu quốc gi  về nguồn gen. 

2. Nh  nƣ c  hu  n  hích tổ chức  cá nh n thực hiện điều tr   thu th p  đánh giá  cung cấp th ng tin 

về nguồn gen để     dựng cơ s  dữ liệu về nguồn gen v   ảo đảm qu ền đƣợc ti p c n cơ s  dữ liệu 

về nguồn gen.   

3. Chính phủ qu  định cụ thể việc cung cấp th ng tin về nguồn gen. 

Điều 64.  ản qu ền tri thức tru ền thống về nguồn gen 

1. Nh  nƣ c  ảo h   ản qu ền tri thức tru ền thống về nguồn gen   hu  n  hích v  h  trợ tổ chức  cá 

nh n đ ng  ý  ản qu ền tri thức tru ền thống về nguồn gen. 

2.     ho  học v  C ng nghệ chủ tr  phối hợp v i     cơ qu n ng ng    có li n qu n hƣ ng dẫn thủ tục 

đ ng  ý  ản qu ền tri thức tru ền thống về nguồn gen.    

Mục 3. QU N L  RỦI RO  O SINH VẬT  I N ĐỔI G N  M U VẬT  I TRUY N CỦA 

SINH VẬT  I N ĐỔI G N GÂY RA ĐỐI VỚI ĐA   NG SINH HỌC 

Điều 65. Trách nhiệm quản lý rủi ro do sinh vật  i n đổi gen  mẫu vật di tru ền củ  sinh vật  i n 

đổi gen g   r  đối với đ  dạng sinh học 

1. Trách nhiệm quản lý rủi ro do sinh v t  i n đổi gen  mẫu v t di tru ền củ  sinh v t  i n đổi gen g   

r  đối v i đ  dạng sinh học đƣợc qu  định nhƣ s u: 
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 ) Tổ chức  cá nh n nghi n cứu tạo r  sinh v t  i n đổi gen  mẫu v t di tru ền củ  sinh v t  i n đổi 

gen phải đ ng  ý v i     ho  học v  C ng nghệ v  phải có các điều  iện về cơ s  v t chất -    thu t  

c ng nghệ v  cán    chu  n m n theo qu  định củ      ho  học v  C ng nghệ;  

 ) Tổ chức  cá nh n nh p  hẩu sinh v t  i n đổi gen  mẫu v t di tru ền củ  sinh v t  i n đổi gen phải 

đƣợc cơ qu n nh  nƣ c có thẩm qu ền cho ph p;  

c) Tổ chức  cá nh n nghi n cứu  nh p  hẩu  mu    án  phóng thích sinh v t  i n đổi gen  mẫu v t di 

tru ền củ  sinh v t  i n đổi gen phải c ng  h i th ng tin về mức đ  rủi ro v  các  iện pháp quản lý rủi 

ro theo qu  định tại  Điều 67 củ   u t n  . 

2. Chính phủ qu  định cụ thể trách nhiệm củ      cơ qu n ng ng    v  tổ chức  cá nh n trong việc 

quản lý rủi ro do sinh v t  i n đổi gen  mẫu v t di tru ền củ  sinh v t  i n đổi gen g   r  đối v i đ  

dạng sinh học. 

Điều 66. Lập  thẩm định  áo cáo đánh giá rủi ro do sinh vật  i n đổi gen  mẫu vật di tru ền củ  

sinh vật  i n đổi gen g   r  đối với đ  dạng sinh học  cấp giấ  chứng nhận  n to n củ  sinh vật 

 iển đổi gen  mẫu vật di tru ền củ  sinh vật  iển đổi gen đối với đ  dạng sinh học  

1. Tổ chức  cá nh n nghi n cứu tạo r   nh p  hẩu  phóng thích sinh v t  i n đổi gen  mẫu v t di tru ền 

củ  sinh v t  i n đổi gen phải l p  áo cáo đánh giá rủi ro do sinh v t  i n đổi gen g   r  đối v i đ  

dạng sinh học. 

2.  áo cáo đánh giá rủi ro do sinh v t  i n đổi gen  mẫu v t di tru ền củ  sinh v t  i n đổi gen g   r  

đối v i đ  dạng sinh học phải có các n i dung chủ   u s u đ  : 

 ) M  tả  iện pháp đánh giá rủi ro; 

 ) Mức đ  rủi ro đối v i đ  dạng sinh học; 

c)  iện pháp quản lý rủi ro. 

3.  áo cáo đánh giá rủi ro do sinh v t  i n đổi gen  mẫu v t di tru ền củ  sinh v t  i n đổi gen g   r  

đối v i đ  dạng sinh học phải đƣợc cơ qu n quản lý nh  nƣ c có thẩm qu ền thẩm định. 

4. Chính phủ qu  định cụ thể việc l p  thẩm định  áo cáo đánh giá rủi ro do sinh v t  i n đổi gen  mẫu 

v t di tru ền củ  sinh v t  i n đổi gen g   r  đối v i đ  dạng sinh học v  việc cấp giấ  chứng nh n  n 

to n củ  sinh v t  i n đổi gen  mẫu v t di tru ền củ  sinh v t  i n đổi gen đối v i đ  dạng sinh học. 

Điều 67. C ng  h i th ng tin về mức độ rủi ro v   iện pháp quản lý rủi ro do sinh vật  i n đổi 

gen  mẫu vật di tru ền củ  sinh vật  i n đổi gen g   r  đối với đ  dạng sinh học  

1. Tổ chức  cá nh n nghi n cứu tạo r   nh p  hẩu  mu    án  phóng thích sinh v t  i n đổi gen  mẫu 

v t di tru ền củ  sinh v t  i n đổi gen phải c ng  h i th ng tin về mức đ  rủi ro v   iện pháp quản lý 

rủi ro đối v i đ  dạng sinh học. 

2. Chính phủ qu  định cụ thể việc c ng  h i th ng tin v   iện pháp quản lý rủi ro. 

Điều 68. Quản lý cơ s  dữ liệu về sinh vật  i n đổi gen  mẫu vật di tru ền củ  sinh vật  i n đổi 

gen li n qu n đ n đ  dạng sinh học 

1.    T i ngu  n v  M i trƣờng thống nhất quản lý cơ s  dữ liệu về sinh v t  i n đổi gen  mẫu v t di 

tru ền củ  sinh v t  i n đổi gen li n qu n đ n đ  dạng sinh học;     dựng tr ng th ng tin điện tử về 

sinh v t  i n đổi gen  mẫu v t di tru ền củ  sinh v t  i n đổi gen li n qu n đ n đ  dạng sinh học.      

2. Tổ chức  cá nh n nghi n cứu tạo r   nh p  hẩu  mu    án  phóng thích sinh v t  i n đổi gen  mẫu 

v t di tru ền củ  sinh v t  i n đổi gen li n qu n đ n đ  dạng sinh học phải cung cấp th ng tin cho    

T i ngu  n v  M i trƣờng.  
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3. Tổ chức  cá nh n nghi n cứu tạo r   phóng thích sinh v t  i n đổi gen  mẫu v t di tru ền củ  sinh 

v t  i n đổi gen li n qu n đ n đ  dạng sinh học phải cung cấp th ng tin cho Ủ    n nh n d n cấp tỉnh 

nơi nghi n cứu tạo r   phóng thích sinh v t  i n đổi gen  mẫu v t di tru ền củ  sinh v t  i n đổi gen.  

4. Tổ chức  cá nh n cung cấp th ng tin về sinh v t  i n đổi gen  mẫu v t di tru ền củ  sinh v t  i n đổi 

gen li n qu n đ n đ  dạng sinh học phải chịu trách nhiệm về tính chính  ác củ  th ng tin do m nh cung 

cấp. 

CHƢƠNG VI: H P T C QUỐC T  V  ĐA   NG SINH HỌC 

Điều 69. Hợp tác quốc t  v  việc thực hiện điều ƣớc quốc t  về đ  dạng sinh học 

1. Nh  nƣ c C ng ho   ã h i chủ ngh   Việt N m c m   t thực hiện điều ƣ c quốc t  về đ  dạng sinh 

học m  C ng h    ã h i chủ ngh   Việt N m l  th nh vi n v  m  r ng hợp tác về  ảo tồn v  phát triển 

 ền vững đ  dạng sinh học v i các nƣ c  vùng lãnh thổ  tổ chức  cá nh n nƣ c ngo i. 

2. Hợp tác quốc t  về  ảo tồn v  phát triển  ền vững đ  dạng sinh học đƣợc thực hiện tr n ngu  n t c 

  nh đ ng  các   n cùng có lợi   h ng c n thiệp v o c ng việc n i    củ  nh u  v  mục đích  ảo tồn v  

phát triển  ền vững đ  dạng sinh học   ảo đảm c n  ằng sinh thái   Việt N m v  tr n trái đất. 

3.    T i ngu  n v  M i trƣờng chủ tr  phối hợp v i     cơ qu n ng ng    có li n qu n nghi n cứu  đề 

 uất việc đ m phán   ý  gi  nh p điều ƣ c quốc t  về đ  dạng sinh học. 

4. Nh  nƣ c  hu  n  hích  tạo điều  iện cho tổ chức  cá nh n Việt N m  ngƣời Việt N m định cƣ   

nƣ c ngo i  tổ chức  cá nh n nƣ c ngo i thực hiện các chƣơng tr nh  dự án hợp tác quốc t  về đ  dạng 

sinh học. 

Điều 7 . Hợp tác với các nƣớc có chung  i n giới với Việt N m 

Nh  nƣ c ƣu ti n hợp tác v i các nƣ c có chung  i n gi i v i Việt N m  ằng các hoạt đ ng s u đ  : 

1. Tr o đổi th ng tin  dự  áo t nh h nh   i n đ ng về đ  dạng sinh học;   

2. Phối hợp quản lý h nh l ng đ  dạng sinh học  tu  n di cƣ  u  n  i n gi i củ  các lo i;  ảo vệ các 

lo i di cƣ; 

3. Th m gi  các chƣơng tr nh  ảo tồn v  phát triển  ền vững đ  dạng sinh học  các chƣơng tr nh  dự án 

 ảo vệ các lo i di cƣ v   ảo vệ h nh l ng đ  dạng sinh học. 

CHƢƠNG VII: CƠ CH   NGUỒN LỰC   O TỒN VÀ PH T TRIỂN   N 

VỮNG ĐA   NG SINH HỌC 

Điều 71. Điều tr  cơ  ản  nghi n cứu  ho  học  quản lý th ng tin  số liệu về đ  dạng sinh học 

1. Nh  nƣ c đ u tƣ cho việc điều tr  cơ  ản hệ sinh thái tự nhi n  lo i ho ng dã  giống cấ  trồng  giống 

v t nu i  vi sinh v t v  nấm  nguồn gen có giá trị phục vụ c ng tác  ảo tồn v  phát triển  ền vững đ  

dạng sinh học. 

2. Nh  nƣ c đ u tƣ v   hu  n  hích tổ chức  cá nh n đ u tƣ nghi n cứu  ho  học phục vụ c ng tác 

 ảo tồn  phát triển  ền vững đ  dạng sinh học v  phát triển  inh t  -  ã h i. 

3. Th ng tin  số liệu điều tr  cơ  ản    t quả nghi n cứu  ho  học về đ  dạng sinh học phải đƣợc thu 

th p v  quản lý thống nhất trong Cơ s  dữ liệu về đ  dạng sinh học quốc gi . 

4. Tổ chức  cá nh n có hoạt đ ng li n qu n đ n đ  dạng sinh học có trách nhiệm cung cấp th ng tin  số 

liệu điều tr  cơ  ản    t quả nghi n cứu  ho  học theo   u c u củ     T i ngu  n v  M i trƣờng v  

đƣợc chi  s  th ng tin về đ  dạng sinh học theo qu  định củ  pháp lu t. 

5.    T i ngu  n v  M i trƣờng qu  định cụ thể về hoạt đ ng điều tr  cơ  ản  việc cung cấp  tr o đổi 

v  quản lý th ng tin về đ  dạng sinh học; thống nhất quản lý Cơ s  dữ liệu về đ  dạng sinh học quốc gi . 
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Điều 72.  áo cáo về đ  dạng sinh học  

1.  áo cáo về đ  dạng sinh học l  m t ph n củ   áo cáo m i trƣờng quốc gi . 

2.  áo cáo về đ  dạng sinh học phải có các n i dung chủ   u s u đ  : 

 ) Hiện trạng v  diễn  i n củ  các hệ sinh thái tự nhi n chủ   u; 

 ) Hiện trạng  vùng ph n  ố  số lƣợng cá thể ƣ c tính  đ c điểm củ  lo i thu c   nh mục lo i ngu  

cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ  sinh v t  i n đổi gen v   lo i ngoại l i   m hại; 

c) Thực trạng  ảo tồn đ  dạng sinh học; áp lực  thách thức đối v i đ  dạng sinh học; 

d) Y u c u đ t r  đối v i đ  dạng sinh học; 

đ) Đánh giá lợi ích củ   ảo tồn v  phát triển  ền vững đ  dạng sinh học đối v i phát triển  inh t  - xã 

h i; 

e) Giải pháp v     hoạch  ảo tồn đ  dạng sinh học. 

3.    T i ngu  n v  M i trƣờng chủ tr  phối hợp v i     cơ qu n ng ng    có li n qu n     dựng  áo 

cáo về đ  dạng sinh học.  

Điều 73. T i chính cho việc  ảo tồn v  phát triển  ền vững đ  dạng sinh học  

1.  inh phí cho việc  ảo tồn v  phát triển  ền vững đ  dạng sinh học đƣợc h nh th nh từ các nguồn s u 

đ  : 

 ) Ng n sách nh  nƣ c; 

 ) Đ u tƣ  đóng góp củ  tổ chức  cá nh n trong nƣ c  tổ chức  cá nh n nƣ c ngo i; 

c) Thu từ dịch vụ m i trƣờng li n qu n đ n đ  dạng sinh học v  các nguồn  hác theo qu  định củ  

pháp lu t.  

2. Chi đ u tƣ phát triển từ ng n sách nh  nƣ c cho việc  ảo tồn v  phát triển  ền vững đ  dạng sinh 

học đƣợc sử dụng cho các mục đích s u đ  : 

 ) Điều tr  cơ  ản về đ  dạng sinh học;  

 ) Phục hồi các hệ sinh thái tự nhi n;  

c)  ảo tồn lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ; 

d) Đ u tƣ     dựng  n ng cấp  cải tạo cơ s   ảo tồn đ  dạng sinh học củ  Nh  nƣ c; 

đ) Thực hiện các chƣơng tr nh  iểm soát  c  l p  diệt trừ các lo i ngoại l i   m hại; 

e) Đ u tƣ  hác li n qu n đ n việc  ảo tồn v  phát triển  ền vững đ  dạng sinh học theo qu  định củ  

pháp lu t. 

3. Chi thƣờng  u  n từ ng n sách nh  nƣ c cho  ảo tồn v  phát triển  ền vững đ  dạng sinh học đƣợc 

sử dụng cho các mục đích s u đ  : 

 ) Qu n tr c  thống     quản lý th ng tin  dữ liệu về đ  dạng sinh học;     dựng cơ s  dữ liệu về đ  

dạng sinh học; 

 ) Tổ chức     dựng  áo cáo hiện trạng đ  dạng sinh học   áo cáo hiện trạng  hu  ảo tồn; l p  thẩm 

định qu  hoạch  ảo tồn đ  dạng sinh học  chƣơng tr nh  dự án  ảo tồn đ  dạng sinh học;  

c)   p  thẩm định   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ    nh mục lo i ngoại l i   m 

hại    nh mục lo i ho ng dã  ị cấm  h i thác trong tự nhi n    nh mục lo i ho ng dã đƣợc  h i thác 

có điều  iện ngo i tự nhi n    nh mục nguồn gen  ị cấm  uất  hẩu; điều tr   đánh giá qu n thể để sử  

đổi   ổ sung   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ; 

d) Quản lý  hu  ảo tồn  cơ s   ảo tồn đ  dạng sinh học củ  Nh  nƣ c; 
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đ) X   dựng v  thử nghiệm m  h nh  ảo tồn v  phát triển  ền vững đ  dạng sinh học; 

e) Tu  n tru ền  giáo dục pháp lu t  n ng c o ý thức về  ảo tồn v  phát triển  ền vững đ  dạng sinh 

học; 

g) Đ o tạo   ồi dƣ ng n ng c o tr nh đ  chu  n m n nghiệp vụ về đ  dạng sinh học; 

h) Hợp tác quốc t  về  ảo tồn v  phát triển  ền vững đ  dạng sinh học. 

Điều 74.  ịch vụ m i trƣờng li n qu n đ n đ  dạng sinh học 

1. Tổ chức  cá nh n sử dụng dịch vụ m i trƣờng li n qu n đ n đ  dạng sinh học có trách nhiệm trả tiền 

cho tổ chức  cá nh n cung cấp dịch vụ.  

2. Chính phủ qu  định cụ thể về dịch vụ m i trƣờng li n qu n đ n đ  dạng sinh học.  

Điều 75.  ồi thƣờng thiệt hại về đ  dạng sinh học 

1. Tổ chức  cá nh n   m hại  hu  ảo tồn  cơ s   ảo tồn đ  dạng sinh học  giống c   trồng  v t nu i  vi 

sinh v t v  nấm đ c hữu  có giá trị  lo i thu c   nh mục lo i ngu  cấp  quý  hi m đƣợc ƣu ti n  ảo vệ  

h nh l ng đ  dạng sinh học th  phải  ồi thƣờng thiệt hại theo qu  định củ  pháp lu t.  

2. Việc  ồi thƣờng thiệt hại do   nhiễm  su  thoái m i trƣờng g   r  đối v i đ  dạng sinh học đƣợc 

thực hiện theo qu  định củ  pháp lu t. 

3. Tiền  ồi thƣờng thiệt hại về đ  dạng sinh học cho Nh  nƣ c đƣợc đ u tƣ cho hoạt đ ng  ảo tồn v  

phát triển  ền vững đ  dạng sinh học theo qu  định củ   u t n   v  các qu  định  hác củ  pháp lu t 

có liên quan. 

CHƢƠNG VIII: ĐI U  HO N THI HÀNH 

Điều 76. Qu  định chu ển ti p 

1. Các vƣờn quốc gi    hu dự trữ thi n nhi n   hu  ảo tồn lo i - sinh cảnh   hu  ảo vệ cảnh qu n   hu 

 ảo tồn  iển   hu  ảo tồn vùng nƣ c n i đị    hu dự trữ t i ngu  n thi n nhi n thủ  sinh đã th nh l p 

theo qu  định củ   u t  ảo vệ v  phát triển rừng   u t thủ  sản trƣ c  hi  u t n   có hiệu lực n u đáp 

ứng các ti u chí  ác l p  hu  ảo tồn theo qu  định củ   u t n   th   h ng phải r  qu  t định th nh l p 

lại.  

2. Các loại giấ  ph p  giấ  chứng nh n đã cấp cho các cơ s   ảo tồn đ  dạng sinh học  cơ s  nu i sinh 

sản  nu i sinh trƣ ng  trồng cấ  nh n tạo các lo i đ ng v t  thực v t ho ng dã ngu  cấp  quý  hi m 

trƣ c  hi  u t n   có hiệu lực n u phù hợp v i qu  định củ   u t n   th  vẫn có giá trị thi h nh. 

Điều 77. Hiệu lực thi h nh 

 u t n   có hiệu lực thi h nh từ ng   01 tháng 7 n m 2009. 

Điều 78. Qu  định chi ti t v  hƣớng dẫn thi h nh 

Chính phủ qu  định chi ti t v  hƣ ng dẫn thi h nh các điều   hoản đƣợc gi o trong  u t; hƣ ng dẫn 

những n i dung c n thi t  hác củ   u t n   để đáp ứng   u c u quản lý nh  nƣ c. 

 u t này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ h p thứ 4 thông 

qua ngày 13 tháng 11 năm 2008  

  

 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
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Ngu ễn Phú Trọng 
  


